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  Phần   một   
 

 

 

                           

T    T                 H   – V                                                                             

             C                                                                                                

                  C                                                                                      

                                                           T                                                   

                                                                                                        M   

                                                                                                          

                    

N                                           ầ                       C            2008                       

                C                                                   D             y                          

                 ;           ứ                                                            T     ơ         ằ  

                             ẻ  S     y  ổ                  y                      ỏ        ú               

          y     ợ                  y                                                                     

                           

                                        y           ẫ                                      B            

                                  ễ                                                  ầ            y   ứ       

                    

II.       YÊ  CẦ  C     CỦA B   VĂ                   

1. Dung lượng bài viết 
H                                     500        700                 :                                 ỏ  

V                                . 

T                                                     : 

 Một tư tưởng, đạo lí. 

 Một sự việc, hiện tượng đời sống. 

2. Cấu trúc bài viết 
T y                                     ẹ                       ầ                     ú                   

                        C     : 

– B             ầy         ầ : M     ; T       ; K        G         ầ   M   T     K                     

                       ầ                                      ẽ           ợ        y    ú       ầ      : 

+ S                                          y      

+ C      y               ầ            c     y             ứ      :                                       

                                       

+ Khô               y   ầ  T                              

– P                                   ầ   M       T         K                                            

                  ầ  T                       ợ                 ầ                     ầ  Mở bài, Thân bài     

                   ầ  Kết bài). 

– P                       ợ                                     : g                        ứ                  

     ỏ             

–                ứ     y          ầ                    ơ     ứ              :                           

              y              ợ        ơ     ứ                   

     Đ     ƯỚ       D    V  VẤ  ĐỀ                  

1.  ghị luận về một tư tưởng, đạo lí 
– C                    ứ     : Lí tưởng, mục đích sống, nghề nghiệp, ước mơ  

– C                  ồ                : Lòng yêu nước, nhân ái, vị tha, bao dung, độ lượng, tính trung thực, 

dũng cảm, chăm chỉ, cần cù, thái độ hòa nhã, khiêm tốn, thói ích kỉ, ba hoa, vụ lợi... 

TỔNG QUAN 

VỀ VĂ       LU N XÃ H I 
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– V                          : Tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em... 

– V                : Tình đồng bào, tình thầy trò, bạn bè  

– V       ứ                                                    : Lễ phép, lịch sự  

2.  ghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống 

–                 ầ                         ợ                      ứ                         :  ành điệu đ u 

phải là hư h ng   ạn ngh  sao ;  iệt Nam đang loạn thi hoa h u;   nhiễm m i trư ng: kh ng phải chỉ có ở 

thành phố;  hố c  – nên bảo tồn,   y lại mới hay một phương án nào khác tốt hơn ; Ngư i  iệt tr  hiện nay 

đang ngày càng kh ng thích đ c sách;  ạn có thích h c Lịch sử ;  n toàn thực ph m hay t c lư i cho qua?; 

M c áo dài truyền thống đến trư ng hay mang đồng phục mới ; Tai nạn giao th ng – h u quả, nguyên nh n 

và hướng kh c phục;  ội mũ bảo hi m đi trong thành phố;  ó nên d p b  hàng quán vỉa hè ; Game online: 

tốn th i gian và v  b , bạn ngh  sao ;  hợ quê và siêu thị;  u lịch: nên đi theo tour hay đi bụi ; Thanh niên có 

nên ra thành phố l p nghiệp ;   t ch t có làm nên con ngư i bạn ;  ạn ngh  gì về du h c và h c trong nước ; 

 n m c có nói lên cá tính c a bạn ;  him  iệt và phim ngoại   

– Ngh  lu n v  m t s  vi c, hi     ợng trong   i s ng không ch                                    i s ng xã 

h i mà    còn có tác d ng giáo d               o lí, cách s     ú     n, tích c     i v i h c sinh, thanh niên 

       y. 

 V  Đ     ƯỚ   D   Ý C     VỀ B   VĂ                   

A. Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí 

1.    đ  tư du  hư ng d n làm bài 

 
2. Dàn ý chung 

 

Mở   i 

– Dẫ                  ầ             

– N           ầ                       ẫ    

– P                                                  y       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1 

Giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn luận 

T y      y    ầ                                                                

khác nhau: 

– G                           ơ                                            G          

                       ồ    y                           ơ                           

                  

– G                                                 ơ                            
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Th n   i 

 Lưu ý: T                                                   

 

 

 

Bước   

Phân tích và chứng minh những mặt đúng của tư tưởng, đạo lí cần bàn luận 

– B                       y                                     ợ                

      ỏ                                

– P ầ    y                           ỏ :  

+ T      ?  V     ?   

+ V        ợ                       ?  

+ C        y        ẫ    ứ                 ỏ? 

 

 

 

Bước   

Bình luận, đánh giá (bàn bạc, mở rộng, đề xuất ý kiến) 

–                : 

+ N                     . 

+ Mứ      ú   – sai. 

+  óng góp                     

– P              ỏ                                                                 

               

– M               

 

 

 

 

Bước   

Rút ra bài học nhận thức và hành động 
– T                     ú                                                        

                      ứ                                      T                 

     ỏ : T                                  ? N                                    

     ồ                    ?   

– B                . 

–            ơ         ú           ơ                            T             

         ỏ : P          ?    

  t   i 
– K                                                    ầ  thân bài. 

– L                           

3.  í dụ minh họa 

Đề   i Trên trang số 5 của Báo Tuổi trẻ có   i vi t với nhan đề Dự định, niềm tin và sự bền bỉ của giáo 

sư Ngô Bảo Ch u có vi t:  Cách tốt nhất để nuôi dưỡng niềm tin chính là đặt nó vào những dự định cụ 

thể và có ý nghĩa.   Anh (chị) suy nghĩ như th  n o về ý ki n trên. 

   N  D N LÀM BÀI 

Mở   i – Giới thiệu vấn đề cần nghị luận 

+ Ni m tin m  cánh c         ú        n v i tinh hoa c a nhân lo i, là nguồ         ợng 

m nh mẽ nh t trong vi c t o ra nh       u t    ẹp trong cu c s ng.  

+ Ni m tin mang l i tâm tr          ầy sức s ng sẽ khi           i m nh mẽ h n lên, giúp 

chúng ta khơ     ồn nh           c phong phú nh t ẩ                    i, t           nh 

   ng cho nh ng nguồ         c  y giúp th c hi n nh ng m c tiêu mong mu n. 

– Dẫn ra vấn đề nghị luận 

+ V y ni m tin là gì? Chúng            ? T           i có ni m tin dẫ    n thành công. 

+ N               N   B   C   :   ách tốt nh t đ  nu i dư ng niềm tin chính là đ t nó vào 

những dự định cụ th  và có ý ngh a.   

Th n   i a.  

Giải 

thích 

 

–  N         l                                i                                       

                                                                          

–  N      ỡ             l                        ơ               ơ   

–  D               l                                                              

        

–  D        l                                 ợ                                      

         

 G                                                                             

                                                                                       

                    K                 y             ợ    ơ    y          ợ       

  ỡ                                                     

b.  –   t niềm tin vào những dự định cụ th  là giải pháp tốt nh t đ  nu i dư ng nó: 



 

5 

 

Phân  

tích  

và 

chứng 

minh 

 

+ A                                                                           

           y  é                                                                  

 ợ        N                                                                         

                  

+ M                      tiêu và kì                                     ì      

                                                                                    

                     ẫ                                                        ẹ  

                                            

–    niềm tin c a mình c a mình được nu i dư ng một cách thiết thực, tr n v n cần 

phải g n kết nó vào những dự định có ý ngh a c a cuộc đ i mình: 

+ N                            ầ                                                    

                 

+ D                y                                                              

                ợ         

  ưu ý: T                 y  ẫ    ứ                                               

  ứ       . 

c.  

Bác  

bỏ 

(Bình 

luận) 

 

– T               y   y   ẫ                           ẻ                  ợ    ơ  

                                ỏ            ơ                  ồ   ơ           

                 ầ   ầ                       ơ    ầ                          

thách. 

– Tuy nhiên,                                                                      

                       y                

d.  

Đánh 

giá,  

mở 

rộng 

– Ý                  N   B   C                          y                      

        ơ                                             

– C                                             ỡ                 ơ                 

     ẹ                                          

  t   i – Nhận thức 

+ N                                                                                        

                          

+ Cầ        õ                                                                        ợ  

         

– Hành động 

+ N            ồ         ứ    è    y                                                         

                                                                           

+ M                          ỡ                                                        

quanh mình. 

 Một số lưu ý khi l m   i v n trong phần Th n   i nghị lu n về một tư tưởng, đạo lí 

a.  i i thích 
T y           y    ầ             ứ                                ẽ            C                    ơ     

N  yễ       C    : 

  i th i ta phải nói ra, 

 ì chưng hay ghét cũng là hay thương. 

      ầ                                       é          ơ     ồ        ơ                                        

  ơ N  yễ       C      V         y      ứ  P   :  G                                                   

thôi              ầ                                                                       ồ    y               

      V                 T     C    Sơ :  S     ẫ     y                 ẫ                                ầ  

                                             ầ   ầ    ợ                                              ẫ     y 

                  ẫ                                ầ                                                   ơ       

                                         ợ                         

C                                                          ơ                          y    ầ             

                           ứ                  y                              ơ   ợ                     

    T                                               ầ                    C                           V    
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Mai:  L                                                         ợ         ứ    ỏ                          

                                                                  y                                             

        è      M y                                                                      ầ                 

                                      ứ    ỏ                      ợ                                          

                                                 è                       y          B                     

                               y      ẽ                     ổ                                             

Viên Mai. 

b.  h n tích và ch ng minh 

B                       y                                     ợ                      ỏ                      

                                           P ầ    y                           ỏ : T      ? V     ?    

         ợ         y    ú       ầ                                    ỏ         é           ứ   C     ơ  

                             ỏ                         M             ợ             ỏ           ầ                 

       y   y    ầ           ầ                                                                                  

                      ơ                C        y                       ợ            ầ                         

          ỏ   õ       C                           ứ                             J  H      :  C ú       ẽ     

  ợ   0                 ợ    5                   y    80                                                  

             ằ      ú                ợ    ầ    ỏ                     ợ           y     ẽ       ợ    ầ  

                                ú                               ỏ     : 

 V        ú                     ợ        ầ    ỏ                ợ           y? 

 V        ú       ẽ       ợ    ầ                             ? 

V      y                       ẽ   ú           ỡ  ầ                                           

V        ỏ    ứ         ú       ầ     y  õ                    : 

– V        ú                                                          y                                  

                                           ợ           y                                       ợ   

– V                ợ                        ú                                                             

  ứ                                             

– V                     ợ           y                                                                    

                 õ             ẹ   

V        ỏ    ứ        ú       ầ     y  õ                    : 

– V                        ú       ẽ                                                        

– K                                   y                        ợ                                      y   

        

– K                       ẽ                                                                  y             ứ   

                                                                                        ẹ   ơ   

c.   nh luận và đ nh gi  

  y      ầ                                 ứ               ứ                         ầ                

                             

V    y              ú       ầ                                                      :                     

                ứ      ú   –               –          

T                                      ầ                                                                 

                                               ứ                                                ồ            

                                  ứ                      

N           y      y    ầ                                                          ổ                    

  ầ               :                 ;  ú              P ầ    y                                            

                      ầ                        ứ    ổ            V    : P  ơ                        y       

  ứ                è                    ứ                                                            ứ   

 ỏ  ứ                                                    H                      ầ                           

            y        ầ                      T                                            y                  
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                                                                           ễ               ỏ   ợ               

 ứ     y             

B   ghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống 
 .    đ  tư  u  hư ng   n l m   i 

 
2. Dàn ý chung 

 

 

Mở   i 

– Dẫ                                                          ứ   ú               y   y  ầ  

quan tâm. 

– G                                          : H      ợ                              

– C  y      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th n   i 

Bước 1 Trình   y thực trạng – mô tả hiện tượng đời sống được nêu ở đề   i. Có thể 

nêu thêm hiểu  i t của  ản th n về hiện tượng đời sống đó 

 Lưu ý: K                        ầ                                               

              ơ  ồ           ợ   ứ     y         

– T                                    

– T                                 

– T                              ơ    

Bước   Ph n tích những nguyên nh n – tác hại của hiện tượng đời sống đã nêu 
– Nguyên nhân: 

+ Nguyên nhân khách quan. 

+ N  y                  

– Ảnh hưởng, tác động – hậu quả, tác hại của hiện tượng đời sống đó: 

+ Ả                   – h                              ồ            

+ H                                           

Bước   Bình lu n về hiện tượng (Tốt/ xấu; Đúng/ sai...) 

– K         : Ý                          ợ                          

– P              ỏ                            ứ       ầ                        

  ợ             

– H      ợ                                            ợ                             

              . 

Bước   Đề xuất những giải pháp 
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  ưu ý: Cầ             y                                             
– N                                   ợ                                y        

                                           :  

+                   

+                ơ     ơ        ứ      : 

                           

               ầ   

  t   i 
– K                          ợ                    

– L                                  

3.  í dụ minh họa 

Đề   i  Anh (chị) suy nghĩ như th  n o về Thói ăn chơi đua đòi của thanh thiếu niên hiện nay. 

   N  D N   M B   

 

 

 

 

Mở   i 

– Giới thiệu vấn đề 

+ M i ngày m i thứ   u dần dầ     y  ổ    ổi m                       ú             y. Thay 

 ổi v          m     ầu tóc và nhi u m         N      ần dần s     y  ổ         ần b  bi n 

ch t và tr  thành m             t x u trong gi i trẻ hi n nay. V y           ơ               ? D  

             y        ổ bi n trong gi i trẻ chúng ta hi n nay? 

– Dẫn ra vấn đề cần nghị luận 

+ T         ơ             t hi n ch  y u là   gi i trẻ.  

+ Nó tr            ú          làm             n tâm lí c a nhi u b n trẻ trên th  gi i nói chung 

và Vi t Nam nói riêng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th n   i 

a.  

Giải 

thích 

–  T         ơ           là                                                           

  ơ                                          é      Ă    c ch ng gi ng ai, nh ng 

        i mu n b n thân nổi tr    ơ      i bằng vẻ ngoài bóng loáng hay quái d . 

V             ch y         t th i tr               t k t hợp m             ẹp, cho 

phù hợp mà cứ th y                   i có cho bằ     ợc. Và ngày nay thì nó x y ra 

ch  y u   lứa tuổi thanh thi u niên. 

                                                                      ơ           

  ứ   

b. 

Thực 

trạng 

(biểu 

hiện)  

– Ă               n, chú ý vẻ bên ngoài c a b n thân. 

– Làm nh                            i, ch  nhằm m         ổi b t. 

– Ch y             

– Ngoài vi                    ơ                 u hi n trong nhi      ơ      n khác 

   : gây gổ                                i khác, la cà... 

– Diễn ra khá phổ bi n   lứa tuổi h                                             

c. 

Nguyên 

nhân 

 

–  ầu tiên là s     y  ổi b  ngoài c a b                ần dần do tính thích ganh dua 

     ơ      i                   bi n ch t và tr                  ơ           

– Xu t phát t  b n tính thích kh            ng c   . 

–  ồng th i do s  nh y c m và ý thức c a tuổi h c sinh, sinh viên. 

– B             i khác th               ơ             y             y n r ng kh p c  

xã h        c bi t là   gi i trẻ. 

– Thi u trách nhi m v     ơ         a chính b n thân. 

– K       ợc giáo d c v  ý thức s ng gi n d  và ti t ki m. 

– Cha mẹ không quan tâm, không d y d  khuyên b o. 

– M t s  b n xu t thân t                          nên không bi t quý tr ng             

 ồng ti n. 

d.  

Hậu 

quả 

 

– V i b n thân: 

+ T         ơ              n cho b n thân thanh thi u niên không có th i gian h c t p 

và tham gia các ho     ng xã h i có ích. Vì v y                 ơ        

+ N              ẽ m t ni m tin v       i xung quanh, th m chí b          ng. 

+ Quanh h  ch  còn l i nh ng kẻ                     ồng th i nhân cách có th  b   nh 

   ng. 

+ K               ti n, h  sẵn sàng ph           có th  ti p t        ơ         . 

– V           : 
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+ Ti n c                           . 

+ Cha mẹ buồn phi n. 

+ G                             ỏng thì cha mẹ r t dễ cãi vã nhau). 

– V i xã h i: 

+ Nh        i xung quanh ti p xúc v                    ơ         b         ng, 

                  ơ         . 

+ N          ơ                    ng c a xã h i, làm hao h t c a c i c a xã h i làm 

cho xã h i ch m phát tri n, th m chí có th        ng. 

e.  

Biện 

pháp 

 

– Giáo d c v  l i s ng gi n d  trong nh ng ti t h c ngo i khóa. 

– Ph i ch  cho các b n th y   ợc cái quý giá c    ồng ti n và s  nguy hi m c a cu c 

s ng thi u th n ti n b c. 

– Thanh thi u niên ph     ợc giáo d c v  ý thức trách nhi m v i b                     

xã h i. 

– Cha mẹ cầ             n con cái nhi    ơ  (HS có th  nói thêm m t chút v  nh ng 

t     ơ     ng gi n d             là ch     m m                      ng).  

 

 

  t   i 

– Khẳng định chung về hiện tượng đời sống đã bàn 

+ T         ơ               t l i s ng có h i. 

+ Là h c sinh chúng ta cần ph i tránh xa. 

– Lời nhắn gửi đến tất cả mọi người 

+ Ngoài ra ta cần ph i thức t nh nh                                   h  th y   ợc cái sai và 

s m s    ổi, không nên ch  bi t chê trách.  

 

M T SỐ      B   VĂ   

                   ƯỜNG GẶP 
 .           DƯỚ  DẠ       C   C   Ệ  

 

   N  D N   M B   N    D    D N  M T C U C U  N 

Mở   i 
– Dẫ                                y                 

– N           ầ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th n   i 

Bước 1: Phân tích, hoặc nêu vắn tắt nội dung câu chuyện để rút ra ý nghĩa vấn đề 

– N                                                             

– T                                         ầ             

Bước  : Thực hiện các thao tác nghị luận (tùy thuộc vào vấn đề nghị luận là một tư tưởng, 

đạo lí hay một sự việc, hiện tượng trong đời sống mà học sinh áp dụng phương pháp làm 

bài cụ thể) 

– G                       ầ          

– Phân tích –   ứ       :  

+                                              ợ                                  ầ      : 

 X                              ợ              y              

 M                                ợ       

+                                                              ầ      : 

 L    õ                                               ơ                                 

         

 D                        ứ          

          ỏ               : N          ?      ? B      ? N                       ?  

– B         

+ B                  ầ                                      y  

+         : 

 Q                    y  ú                           ?  

 Ý                    ồ                      ?                     

 H      ợ    y                                                     ?  Cầ                   

 ồ                ơ                                                      ;                     
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                 y                                                             ợ     ợ       

       

– M      :      é                    ơ                              ơ                   

                                     

Bước  : Rút ra bài học cho bản thân 

– V         ứ :  

+ V                  ú                            ?  

+ Rú       ợ                    ? 

– V           :  

+ X                                      ?  

+ V                            

  t   i 
–                                                 y    

– N     y                    

B              A 

  ƯỜ  C A ĐƯỢC  ẠO RA   Ư   Ế   O? 

K       T         ầ                    ầ                              ẩ      ẵ                          M   

     ầ                 é                    : Thưa ngài, tại sao ngư i cha lại cao đến như v y  Nếu  ng ta 

đi chơi bi với tr  con thì phải quỳ gối, nếu  ng  y muốn h n những đứa con mình lại phải cúi ngu i. Th t b t 

tiện  T      ầ             ú   ồ        : Ngươi nói có lí. Thế nhưng nếu ta đ  cho ngu i cha chỉ cao bằng 

những đứa con, thì lũ tr  sẽ biết l y ai làm tầm cao mà vươn tới  T  y T                  y                 

                 ầ           ầ    ồ   ầ : Ngài có biết Ngài đang làm gì kh ng  Những bàn tay to lớn thư ng 

vụng về.  ới đ i bàn tay  y, ngu i cha ch t v t l m mới có th  găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con 

trai, th t chiếc nơ hồng cho con gái.  àn tay  y kh ng đ  khéo léo đ  l y những mảnh dằm nằm s u trong da 

thịt mềm mại c a tr   Ô   T                : Nhưng đ i bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu d t b n tr  qua 

m i sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành. 

V       ầ   ứ                 T                                              ỡ    Tại sao ngài phí thế  

N    ầ            Thế ngư i cha sẽ đ t con ngồi đ u khi phải đưa nó đi  a  L y chỗ đ u cho đứa con ng  

g t gối đầu, khi đi  em  iếc về khuya  Quan tr ng hơn, đ i vai đó sẽ gánh vác cả gia đình      T         

Ô   T      ứ                                       ầ        N                                          

                     y         T y                                                                           

bao d     C                 ầ                          T                                                   

N                           N               ú       T                              y        y   ợ        

                                                            ợ   ằ                     

X              T       y                  ầ : Ngươi th y đó, ngư i cha cũng đáng yêu như ngư i m  mà ta 

đã dồn bao c ng sức đ  tạo ra. 

H y                      500     nêu   y                                                        

   N  D N   M B   

1. Mở   i 

– Gợi ra vấn đề cần nghị luận 

+ C                                                                       ỡ     ú                     

       N      ẫ                                         ? V                      ứ                          

               V                                                                                

+ V y                                                     ? V                           ầ    y          

                ú          o.  

– Giới thiệu câu chuyện trong đề bài 

+ Q          y             ầ         T      ú         y   ợ                                             

      

+ D                                                                                                         

                                                            C                            T               

                                          ỏ                                     ẻ  

2. Thân bài 

a. Tóm tắt câu chuyện 

– H                                                    y        
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b. Bàn luận về vai trò của người cha dựa trên câu chuyện đã cho 

– N                                                  y                                                      

                      

– N                                       ầ                           y  ứ    ỏ        ồ         ợ    

      y          

– C               ẹ                                     ú                                     

– Phê phán: 

+ N                                                                                                     

+ L                                                   ồ                    

+ N       ú            ầ                                 ợ                               ẹ       

c. Bài học rút ra từ câu chuyện 

– H      ú                         ợ     y                    N  ợ                       ỏ    ẽ        

           y             K                   y           y                                           

   y     ầ   

– T             y      ơ                     ẹ                 

– B                                  ợ                                  

 .   t   i 

– Khẳng định lại vấn đề qua câu chuyện 

+ C      y            ú             ứ    ợ                                                                

                           y                          N           y       ơ             ứ              

 ỏ        ầ    ợ                     ú                         

– Suy nghĩ của bản thân về vai trò của người cha 

+ C         ơ                                               ổ   V y    y      y        ú        y         

                                             ồ                                                         

  .            Ề  A       ỆC    Ệ   ƯỢ        Ế   RÁ    ƯỢC   A  
 

   N  D N   M B   N     U N        VỀ  

HAI S  V  C,    N T  N        N TRÁ  N   C N AU 

Mở   i 
– Gi i thi u hi     ợ     ợ     c            bài. 

– Dẫn ra v      ngh  lu n. 

 

 

 

 

 

Th n   i 

Bước 1: Mô tả hiện tượng 

– N                ,        ợ             ứ       

– N                         ợ             ứ      

Bước  : Bàn luận về hiện tượng 

– B                                                 ợ             ứ       

– B                                                 ợ             ứ      

– So sánh hai                 ợ                          

Bước  : Chỉ ra nguyên nhân 

– Nguyên nhân khách quan. 

– N  y                  

Bước  : Nêu giải pháp và bài học cho bản thân 

 

  t   i 

–                      

– Nêu   y                    

– T                             

 

B   T P M N    A 

                       y: 

a  B         ứ      

T          ầ    y    V    N        y                         ầy          ợ                              

                  V         y     ú   4     y 4 – 12 – 20 3                   y T   H     TP  B    H   

  ồ   N                                            ổ            Hồ K   H    30   ổ              B    

                                                     500           T      N                 ứ           

      ứ   ú                  ợ     y                                  N                             au 
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                                y                                                       ỏ         T     

                  y                           y    ẹ                      y  ú                   ẻ       

           ầ                                                                                                 

       ẩ                    ú   ỡ  T                      y   ễ        y        ổ                     

               

( iện trư ng vụ h i bia, theo báo Tu i tr  online) 

b  B         ứ     

Sáng 21 – 4 – 20 5                     T   V    B    D ơ                                                 

                                       ơ               N                                 ú             

         K                  ợ                   20 3             y                 y           ơ    y    

                  20 3        7    

    (Ngư i d n gom bia giúp tài  ế, theo vnexpress) 

S y                                                  

   N  D N   M B   

1. Mở   i 

– Giới thiệu hiện tượng được đề cập đến trong đề bài 

+ N      ẻ  ơ       y  ợ        ú                                  y                  ợ                

mình. 

+ N      ẻ  ơ                                            y                                         

                     ợ   

– Dẫn ra vấn đề nghị luận 

+      ẩ                            ỏ                              ổ                                  

           ẻ                                     ổ                     y 4        2     20 3     T     

    B    H     ồ   N    

+ Tuy nhiên,              ẫ                                 ẵ         ú   ỡ                     ơ       

       

2. Thân bài 

a. Bước 1. Mô tả hiện tượng 
– N                ợ               ứ     : 

+  H                         y      ồ                                               ú   H             y 

  y                                                                                         

+ H      ợ             ợ                      ứ                    ợ              y                    

          ơ                               H          y        y                ầ                 ứ   

                                                      

– N                ợ               ứ    : 

+ K                 ứ                   y    ỡ                                               ú   ỡ        

thu gom bia. 

b. Bước  . Bàn luận về hiện tượng trên 

– B                               ợ               ứ     : 

+ V                ợ                      ứ                              y                   ứ    ầ  

       H          y       ợ             y                       ẹ                V    N    

+ H                                       M             Hồ K   H                ẩ                   

       ẫ  ồ                           y      T              è                           S                     

    3 0        ồ    N                          ứ            H          ồ      

+ V                   ẻ                                                                              

V    N                  è           

+ Ứ                                      õ                                                           

 ẽ  H                                       y                                                         

       y            y                           ứ               

+ L                      ẽ                           ẻ      ợ                                      

            Cầ                                                           ẻ                                

– B                                        ứ    : 

+ B                                         ú              y                 ẹ         ợ :               

                   T   V    B    D ơ                                                 ú                 
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+ N                              T ổ    ẻ                                    y  

– S                     : 

+ T y             ứ        ổ                V     ẫ      ợ        ú                                   

                ợ    

+ N                     y        y   ứ          ợ                           T y                          

                                                                          y                     trích. 

+ C    ứ                           ứ      ẫ              

c. Bước 3. Chỉ ra nguyên nhân 

– V                ợ            ?  

+ C      y                                                                                      ẹ       

      ồ                                      

+ T                                                     

– V       ẫ                                     ú        ?  

+ B      ồ        y           ơ          ơ                V   :  T  ơ                    ơ         L  

            rách...   

d. Bước  . Nêu giải pháp và bài học cho bản thân 

– K      y                   ầ                            ợ                                           

                   ợ    y                                                  ằ                               

                

– R   ứ              è    y     ồ    ỡ                                     y      ơ     ẻ                

                          

– C                                                        ầ              y                     ơ      

                                  V    N     ồ                                                           

                     Hơ                                                                           ứ   B   

                    y                                                                                   

     y  ứ                                                                  

– B                 ồ  : 

+ C     ồ    ầ               ẽ                           V      

+ Cầ    y      y       ứ                          ơ          ơ                  ồ    

+ Cầ                                                       ầ                                           

+ T            y      y          ơ                    ú        

+ X y                                     

+ X                                    . 

 .   t   i 

– Đánh giá lại vấn đề  

+ Hi     ợng trên là nh ng hình            ẹp v          ứng x  c       i Vi   N              xã h i 

lên án.  

– Nêu suy nghĩ của bản thân 

+ Nhận thức việc làm của những kẻ “hôi của” là xấu, bản thân cần tránh những hành động trên. 

+ Nh                                                                 ng c a b n thân hay c a chính 

                                                               h       ng lòng tr c ẩn hay không? Qu  

th t, n                       t v      h t sức nóng bỏ          ễ        ú        y         y        ng 

 ồ    ẩy lùi nh ng hình  nh x u này ra khỏi cu c s ng c a chúng ta b n nhé! 

   .            Ề         ĐỀ    H   ĐẶ  RA  Ừ  ÁC   Ẩ       ỌC 

  y             ổ    ợ        ỏ                  ứ                                                ỏ        

                                                                         N                          ợ        

                  ứ                    ứ                                                                     

                ẩ                    y    ầ                                             V               ợ  

                ú                  ẩ                          ơ                                        ẩ  

       ợ                           ẩ                            
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– Nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra từ tác phẩm văn học là kiểu bài nghị luận xã hội, không phải là 
kiểu bài nghị luận văn học  Cầ                                                      

– V                             ẩ                                                         ợ            

                                  

 

 ƯỚ   D       B        L    X  H   VỀ  

    VẤ  ĐỀ        ĐẶ   A      C      VĂ    C 

 

Mở   i 
– Dẫn d         . 

– Gi i thi u tác gi , tác phẩm và v      xã h i mà tác phẩm nêu            t ra. 

– Trích dẫ        ơ                                ơ        bài có nêu ra. 

 

 

 

Th n   i 

– P ầ                 ú                        ợ                  ẩ   

– Lưu ý: P ầ    y                                                                         

                            

– P ầ           : T                                           ơ                              

                                             ợ                               

 Lưu ý: K         ầ                 y           ầ              ầ                        

    y                ợ           ợ               ợ                          ẽ  

  t   i – Kh      nh chung v               i mà tác phẩ                     

– L i nh n g     n t t c  m       i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– T              ồn Trương  a, da hàng thịt  L   Q                    T  ơ   B    y  ỏ           

                :  Kh ng th  bên ngoài một đằng, bên trong một n o được.   

 .  iải thích 

–  Bên trong                                      ồ         ứ                           y      ầ      

        ứ                                       N                            ợ           ẹ               

con        ẽ      ợ          ẩ            ẹ                                     ầ          ú           

  y      ầ                            y   ợ                                ú                       

–  Bên ngoài                                     ằ              ồ         ứ                                

– Q                                                                    –                            

                               ợ                            ợ                  y                 

–  Bên tro        ằ                   ẻ                                           bên ngoài và bên 

        ứ                                              y                        ứ   S                   

  y                  ơ                                                            ằ    D            ợ  

nào                          

 Ý                   T  ơ   B : T                            ú                  Cầ              

                     ằ               ứ                                                  M           y 

                                                   ẫ        ầ                                      ợ     

            

V  D  M N    A 

Trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt, tác giả  ưu Quang Vũ đã để nh n v t Trương Ba 

  y tỏ quan niệm sống của mình l :  Không thể bên trong một đằng, bên trong một nẻo được    

(Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt,  ưu Quang Vũ,  

Ngữ văn 1 , T p một, N B  iáo   c Việt Nam, 2018, trang 149) 

Anh (chị) suy nghĩ như th  n o về quan niệm trên? 

   N  D N   M B   

1.  iới thiệu vấn đề 

– C                      ú             ứ         ú               ỏ :                   ú  ? L   

                             ẹ ? H y                                                                  
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 . Ph n tích v  chứng minh 

a. Thực tế cuộc sống của Trương Ba 

– C                              ầ   ồ      T  ơ   B  –                               ầ           

                               y                 ẫ                 ứ                          ợ      

                                                       ẩ                     T  ơ   B    ợ      

                         

– C                                          –                                                       

                    

– V           ầ   ẫ                         y        ẩy                    é    :  ồ  T  ơ   B  

                                     :  

+ V              :  ồ  T  ơ   B   ẫ                ầ            ầ                                    

              – tuy                                   ẫ                       ẫ       ỏ    ợ    ỏ      

     ầ                

+ C       ầ                      ầ            ầ                                              ợ    y 

                   ẫ              ồ       

– K      :  

+ T                       ầ                   ầ                                                       

                     ầ                    ồ    

+   y                                      ầ          ú                ổ     ơ         ầ   ồ   

b. Trong cuộc sống con người hiện nay 

–                           ợ                                                       –               

  ầ  –               ẽ                                                                                 

                                                                              K    y              ợ       

                                ợ                         ồ                                          

                 ú               ứ                                 ợ            y        

– C                      ỏ                         ợ                                        : 

+ B              ẹ                      ơ                           ứ                               

  ợ                              ẩy                                     ơ                    ẩ      

     ứ                 ợ                                           ằ    

+ B          é   ỏ    ầ                                           ỏ            ứ                    

                ợ                  ợ                               

 . Đánh giá v    n  ạc 

– V        ợ  L   Q     V                                                         ơ              

               

– C          ầy                   ứ        ầy                                                  

 ầ            H y                                    ơ       

– S                                              ợ                                               ồ   

C                                                                                              ơ      

                     ầ           

5. B i học nh n thức v  h nh động 

– N      ứ : 

+ M          ầ                           ứ                                  ú   –       è    y       

                                                     y                ầ                              

             ồ               

+ B             ầ                                                      ầ      y              

                                 ợ                                     

– H        : 

+ C                                ầ            ầ          ầ                                       

     ằ              ú                                    y     ợ         ú   

+ H y                                                      ằ            ẻ                          
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và chính mình. 

+ M           y                      ẻ                        ợ                                   

      ú            
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   Phần   Hai 

  

 

                                   RO         X  
 

P                                              ơ                           B                               

                                            y                 C                                                

  ợ                             

P                                                              y: 

1. Bước  Ph n tích đề   i, tìm ra trọng t m của đề 

                            ú             ú                                                          

             ẩ             L y      hải biết đồng cảm và s  chia                                     đồng 

cảm và s  chia          ầ                                 C                   Trước tiên phải lo cho cái lo c a 

thiên hạ, sau vì thiên hạ vui mà vui                     õ                         ẻ         ợ    ú         ứ 

        ợ                             

 . Bước   ác định r  mối quan hệ l m n i   t trọng điểm 

                                                                                                            

 ồ                                                                                   y          N         

                                õ                  

a  Q                           :  

 ó làm thì mới có ăn, 

Kh ng dưng ai dễ đem phần đến cho. 

b  Q                          :   ự gần gũi hay  a cách về tình cảm và nh n thức với sự v t           

  ứ                                        ầ        y                      V       y                         

                         

c  Q                          :   hỉ có tình yêu thương mới đem lại hạnh phúc        y      ơ    ẽ     

                     y        ú   

d  Q                           :  Tin vào bản th n và l ng nghe ý kiến c a ngư i khác                     

          ầ                       

e  Q          y                                  :   ượt ngoài dự tính nhưng vẫn hợp tình hợp lí   

 

                              RO       NLXH 
 

 .   Á    Á  C      Ề CÁC    Ế               
Chúng                   :  

 ăn hay không k  văn dài 

 hỉ mở đầu bài là biết văn hay, 

            ầ                   ầ                              T                       y  ầ                

                                             y                         ú        ú                           

                               

M              ầ                           ẫ                                                          

          ầ           ạn sự khởi đầu nan,  ầu  u i đu i mới l t, Mở bài thành c ng là th ng lợi một nửa     

                                                         

K                                 ẽ   ầ                                              y                

D         ú     y                                                        ầ               ầ             ? 

M                              ú                                     ú       y      ợ                      

                        C                                             ầ             y             ? D    

  y                               ầ          

1.  ắm rõ ngu ên tắc khi viết mở bài 

CHINH PHỤC B   VĂ  

NGH  LU          

http://www.tuvanhotro.vn/giao-duc/lam-nao-de-mo-dau-mot-bai-van-hieu-qua-04201559048.html
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M            y           ầ                 ẫ                       y                   y            ầ  

                                     ẩ                                  õ    ầ            

2.  h i x c định vấn đề được nêu ở đề bài 
V               y   ú                                                                           y       ẩ   

   y    ầ                y        ứ               chìm    y        nổi                         y               

   ? S                 ú                                ứ            ơ                                       

3. C n ph i t m hi u và đọc nhiều tài liệu 
V                               ứ           ú                               ễ                       ợ  

          ẩy              ợ      ơ                                     é         ứ                ầ     

                                                  

4.  ắm vững c c  êu c u 
T       ầ                        ầ          y    ầ : 

– N     ợ                                      ẫ       y  ứ     ú                            

– N                    y                   y            ầ                                       ẩ        

                          õ    ầ            

– M                                                    ẽ                                 ỏ :               y, 

                         ? 

5.  ắm được cấu trúc của một ph n mở bài 
C     ú        ầ                        ầ                 ầ     : 

– Dẫn dắt vấn đề          n                                        ầ          ẩ               ẫ        

                                      y                                       

– Nêu vấn đề    n                           ú                                                              

V                                                                        V        y   ợ                     

                                 y   ợ       ú                  M                                        õ 

       ầy             ẫ                                     ợ                 

– Nêu giới hạn vấn đề  ứ     n     ợ                                 ổ                            ẩ  

  y             ẩ              ợ                                

– Nêu nhận định về vấn đề          n             ầ                                                    

                               ;                   ơ            ầ    y                             y       

                         

  . CÁC CÁC           ƯỜ    Ặ  
M                          ầ              ợ                      y   ợ                          D      y 

                                : 

1.  ở bài b ng c ch đi th ng vào vấn đề 
    ầ                                     y           ẫ                

V                                        ú                                        N     V    N     ú   

                       N     y                              ú       õ                  ổ        ợ             

C                 y              ợ                            ợ                                      

 í dụ minh họa 1  
                        ,                 : “                                         .         
                                     ,                                ,           ”. Anh (   )     
                                “g                     ”. 

S       ợ         y                      

H                                          N        T   ổ                                         y       

     ẩ          y ẩ           ? K         L  B    –        ổ                           –                  ơ: 

 N ẩ                                     Lẽ       ú                                    ỏ     y            

                                          Q    P      C         y                    ợ                       

       y             ợ              ồ   V                      T     Q                                      

     y ẩ ? N                                                     ằ                     T        ầ          

                             ú       ợ                   ổ                       ồ     ? Bỏ          ơ       

                                         ú              y                                             

  ơ                                       C                           y                 M                y 

                                                           ợ                                  y     

 M                    
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 í dụ minh họa 2 
       Anh (   )                                     “                       ”. 

N                              y                         ằ                   ứ          y               

                                                                            y            ẽ                    

C                                    ứ  ầ         y                                            y      

  y                                y             ẽ                     ứ  N      ằ         ứ             

                    ầy       ơ   ẹ                                   ứ                       y       ú      

    ơ                       ẽ                                           ú        

W                                      ẹ                           ứ           y                      

          y           ứ          ợ                                                                     S           

                             ợ                              ợ                      H                       

                      y                         y                                      y    ợ              

                 y                 ú                                                                  ứ  

      ợ          

 M                    

 í dụ minh họa 3 
                                             ả                                   946, B   H  
    : “Mộ            ầu     ù  xuâ . Mộ            ầu     uổ   rẻ,  uổ   rẻ     ù  xuâ      x   ộ ”. 
Anh (   )                                                       ,                             
                               ? 

M                ẹ                    ổ    ẻ                     y  

       ứ    ổ   ẹ                           T              ứ    ổ                 ơ                       

                                                    ầ                                                V y    

                             y   y      ? 

B                     ú            ợ                                                     y   y      ? V  

                   ỏ     V    N                           ợ                          ?                    

                        y      T                                      Tổ                                   

                                                                    ẹ                      ứ             

                             ẻ                                        P               M                       

       Tổ       

2.  ở bài b ng c ch k  lại một c u chu ện liên quan đến vấn đề nghị luận 
V                      y  ứ                              y     ỏ                             y       ẫ  

         ầ             ồ          y        y         ợ         ầ      ầ              ứ                  

                  y        ơ          y                                                                   N   

  y                              y                                             ứ     y                   . 

Tuy nhiên cách này             ú                  ợ                                         ẫ          

   y                                        C                   y     y                y                 

  y         ợ              ầ             

 í dụ minh họa 1 
       “       r   u .                           ,         r                              ,        
                           uộ      .                ộ          ,                             
           u  .                             ,                      ầu               ”. Anh (   ) 
                                                                     . 

T      ơ                         y                         y  C ú                               ứ          

 ồ   ứ                            K               ợ           K         ỏ   ú                             

y            ú      T            ú                                                                        ẫ  

       ễ                 ú                 y            C                                     ổ                

            ằ                             C                        ứ                          ầ           ỏ  

                        ợ                                             ỡ  ứ   ỏ  L                           

  ú                        ú      

 M                    

 í dụ minh họa 2 
       “K              uổ   rẻ        ơ  ộ                        r   ,     ơ  ộ           â ,     
      ,          ơ                     ơ           ,        ế                     u      . 
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         u                                   u                â ,           ?”. Anh (   )          
                          ? 

    C                   ú                                      ú B    G                         y      

  ổ    ồ M      f      ỏ        y              ồ                                                     Ô      

                ợ                         2  V              B  H     V    N                             

               y                             ứ                                                    3  Ô      

      ợ     ơ                                             ầy   4  H              y                      

 ằ                   y    y        ẫ                         ẻ                       5  L     ằ           

                                    y                    ? 

 P ầ   ẫ     : T                   4                                            ơ                         

                       P ầ            : C    5                ầ                                           

 í dụ minh họa 3 
       C                                 ?                                            ? 
                           (   )                                                              . 

X                                          ồ   ỏ                        :  X          y         ú        

  ợ       ?    K             ú    ợ                   ợ   ú                                       Ô       

                

C         y  : H                                        ỏ :  S                                      ?   

N            :  T                  y                             ?                                    y           

ồ              ồ   

N     ơ  ổ              ứ  –     J      W  f         G                                                 

                        ỏ                           N               :  X     y                            

        ằ                 G                               :  T                    ợ                

T                                      y      ỏ                      ú                                      

                                 y              ợ             Rõ                          ơ               

                                             ợ    é          T                                            

 ứ                                       ơ                                               Rõ                 y 

             ơ                         y               ầ                               ứ              T     

            G                                                                               ứ               

    ơ   G                                      ơ                     ợ             y  é               

                                 

  y           ứ        ú                                  

 B                     

3.  ở bài b ng c u danh ng n 
M                                            ổ                                                   

 í dụ minh họa 1 
       C                 : “   u  u    r                   u                 u                 
trong          ”.                            (   )                                     . 
E                :                    ầy            Cổ                   :  N                    ễ       

       ằ                ễ                              ằ                y  ứ     ú   C         y   ứ     ú 

                                                                                                       ơ        

                                       ú   ẩy                                                                 

                                   

                                                      y                                                 

                                                         M                         ú                  

                                                 y  ứ     ú                       ợ          ú              

V      ứ     ú                        ồ                                          

 M                    

 í dụ minh họa 2 
       C                : “          ế                           ,  u                             ế  
                     ,                     ”. Anh (   )                                          
             (   )               . 

N        ổ            N   M  Go-rơ-      :  S                                        S                   

          ứ        ứ            ầ                                                     T                         
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T     ứ                                                                           ứ                      ầ        

  ú                                                          

                                                           y              ợ                           M   

            y   ú             ợ                y    y  é                               è    y            

     ứ         ợ                         ơ         C                                           ú      

               V        y P   Ă                    ơ              ú                V    y                

  ổ                               ứ        S                            ẫ    y                                

          ứ   C                                         ứ   y               y                               

 ứ                                                                                    y                    

                              

 M                    

 í dụ minh họa 3 
                            : “             ,        u                 ;  uộ              , 
                         â ”. Anh (   )                                                 . 

B                 :  K                                  ú     y                                            

 è    y                      y                                                                y  T              

               è    y                                       

Q         ổ          T y               y                 ợ                                          

       V           P -                                    ú    ú      :  C                   ỏ          ơ   

               ẽ                                             P -                 :  S                     ẽ 

              ồ   C                                ầ          ú               y                           ứ  

                        ỏ                è        C                              ầ                            

   P     Ô          ổ                                                     ợ                               

               ơ                    N                     y          y  ầ                               

                                        ẻ        ú                          ợ                              

          ợ                 ẫy                                 C                                          

                                                    

 M                    

4.  ở bài b ng phư ng ph p so s nh 
M       ằ          y                     ầ                                             ẽ      õ          

V               Trung Quốc Thiếu niên thuyết         õ                  :  N     N    B                  

     T     Q                             ổ                                                           L   

                                                 T y     T                 T     Q                          

             ? L ơ   K    S       :  L                               Q                       ẫ          y 

 ỏ                           T     Q      

 M   ầ                                               é   é                         õ   ợ     y   

                                     ợ                                                                      

                     ổ                 N     y                     y                                   

 ẻ    ú     

 í dụ minh họa 1 
       H                                                                    .                
                                            . H                                                . 
H                                                                “                      ”. 
 K                                                                              ổ               y      

           ẩ       C             ằ                ứ           y                                        

                                    c. 

B                   ? T                                                                 é                  ứ      

      T              ằ                         ợ                                                  ợ              

           N            y                                                       ổ                            

                                                                                    ợ    V                    

                                                    y                 ổ                                      

 M                    
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 í dụ minh họa 2 
       “           ầ                â                                   ế                         
                ” (Anne Sexton).  

Anh (   )                              “        ”. 

N        ơ   T y      ằ  :     Bồ C    A     ợ                                             ợ     ợ  

     y      ơ                                           ồ            ầ                                 

       y   ầ                                                V        ú                  ằ                 

                      C                              ú           ầ                                        ơ     ; 

        ầ          ơ        ơ                           è   ẫ            ú                                 

T                        ú                            ẹ                 ồ                    K            

                            ú                                   ẹ                                       

             ỏ                                           T    y      ơ             ầ             y         

           ầ               ễ    y                                  ẽ            ợ                      

            

 M                        ổ                   

 í dụ minh họa 3 
       “    r         u     u  ,           u    u                  r               ” (Bernard 
Shaw). Anh (   )                                     “       ”. 

T                                       ỏ  é          T                  ơ                  ầ         

   y     ầ            y                 ằ                      y                                  y y   

   ơ     ầ           y    y                          ẽ         ầ          ẹ                                   

  ẹ                           ẫ      y  ẽ                                                y  V             ứ 

                          ẫ       ẫ                                            

T     ẫ                ơ   y                                                     ẹ                       

V                                                ẫ                                  ợ                 thiêng 

                         N                ỏ            ẫ                            ẽ      ẽ                       

  ợ                                                                                                   ẫ      

     ẽ              y                           y                        ẽ                             ợ       

                                                                   ẫ                      ơ       

 M                        ổ                 ) 

5.  ở bài b ng c ch đ t c u h i 
    ầ      ầ                                                       ầ             S                      

                                               

V             ầ      ầ  Tư tưởng đúng đ n c a con ngư i t  đ u mà có     M   T            ợ       

       :  T         ú                                 ? C      ẽ                   ơ       ? K      ú    L  

                                ẵ    ? C                T         ú                                   

             ễ                 

 í dụ minh họa 1 
       C  -       : “K                 u             ,       u  ộ                   u”.         
             (   )                . 

V                  ú    ú                ? 

T     T     :                                            Ô                   ú         y            ứ  

               ú                                                         C                                   

                                       ầ                 ứ                          M          ầ                

            ứ   ơ          y                                                                                

          C          y    ú       ầ                          

R    D         –              ổ                :  C ú                       y       ứ                     

 ú     y                                             ứ            ú                 ợ                    

          K                                            ợ           T ứ                                      ứ 

                                                                                                         

     ỏ                                  ẽ         
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 í dụ minh họa 2 
                              : “                                  r       rẻ    ,            
                                 rẻ    ”. 
                     (   )               . 

T                                                                           ? C                      

phân          y                                                                             C                  

                                                                    C                                    

yêu,                                                                  C                                        

                      ợ                  

C               Nụ cư i c a nàng Monalisa     D  V      ồ            ? N         ầ              

M                 ú        ẫ       T                                         ẹ                            

             ầ                               ầ   ầ                 ợ                                   ẹ   y  

C   y                ổ        ẫ        N           ứ                                            ơ      

     ứ                              ơ                         ẹ                                             

          T                   ợ           ẹ                        

 M                                             ằ                 ỏ                 ú       ú       

            ợ          y   ẫ                                                                             ên 

        ầ                                                                ẽ             

6.  ở bài b ng c ch ví von 

C                  y                     ầ                           y                 y           y   

                         y         S        y        y                   ầ                   ợ            

       T                                       ợ                ú                   N     y                 

                   ơ    ồ                       ứ               ứ                         

V                       ẩ    c v n là quả ng t sinh ra t  c y đ ng                         : M    ầ  

  ú              y                                         ú                                           ú      

                               ằ  :  M                ồ                                             

      ẽ         ợ        N     y                                                                          

 ầ              ợ   N                           y                                       ầ                

      ợ               ứ          ú   

 í dụ minh họa 1 
     i “M                          u     u                     .                   u         
        ế                                  u                                  ầ     ế             ”. 
                     (   )                  . 

N  y                               ợ                                    y         M y                   

                        ú                                                             ợ                 

m                          ổ                        ợ          y                         

T               y                 ồ        ợ       ứ                      ầy                            

 ồ                                               ợ   ồ                     

N      ứ    ẻ   ợ      ẹ                     ỡ                                           ẽ       y 

                 ;     ẹ                                          y                         T  y          ợ  

                ơ                                                                   ơ                         

        ợ                                                                                            ú   

                        ợ       C                          y      ẹ                  y              ợ      

  y   y        y                      

 M                    

 í dụ minh họa 2 
       “Mộ   âu                          ộ          u                    r       u            , 
hay.     r                           r                                    u               u       
                           ầ         u  â ”. Anh (   )                                      “    
               ộ              u r            ,        ”. 

M            ầ       ỏ                 :  C               y                       ?   

– T          y                            ơ   ẹ     M                              

– K       y                                      L                                 ỏ  
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– E                              ? 

– D        T y                                   ỏ             M                                          

y    ứ     y      

N                            ầy                                                               ằ  :  C      

            ồ     y                                 

T                                              ợ                                ú                       

                               ú        ơ  ứ        ẫ   C                        y                y       

                                           ú                                                        y      

                                          

 M                    

 í dụ minh họa 3 
       “        u                  u            u               u    xâ        uộ              , 
                                    r               r  .         u           r                 
     â ,                                            ,         ,              ế                   
                                           u                                               
          ”.  
Anh (   )                                     “                     ả     ”. 

C         y                                   y:  N                                      y              

      ơ                  y                                          y    ằ    ơ      ơ           L           

       y                                                                                 ằ                  

C      y              ú                 ứ         ẻ                           N                          

                                     ợ    ứ                  ằ    ứ    ú                                  

 ổ     ơ    T                                     y             y            y       ú       ơ            

        y          y             ứ                    ứ           y  ầ                                

                          ợ   ứ                                           ợ             K                

       ẽ   ú         y                 ợ        ơ  ? 

          ằ                                y                                                              

            é   

          ằ                                       y                                              L        

                                       ầ                  ỏ          ồ             ổ              ồ       

             é        ổ  T                           ầ                       y                               

                        T                         ẻ      y                         y                         

                                      y       ú                                                       ầ  

       y  T                           ầ       ổ                   é            y       N                      

            ổ                 ồ   Tổ   ứ                                                                  

            ầ             ú                                                                    ứ         ú   

                                          ú            ẩy                                       ú           

                       ồ                       ú                                              ơ   

T                                         y                                                                  

                                                                          ồ                               

       K     ú                                           ằ                         ằ                    

                        ú                                                                  V                

  ợ            ú                                                            

 B                     

7.  ở bài b ng phư ng ph p lấ  l i làm tiến 
K                                                        y                                            

   y             ầ      ầ                                                     

V                                                     y        :  Gầ                ầ   è                    

                         ầ                         

C        ầ                                                                           ợ                  

 ẻ                 T                                           
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 í dụ minh họa 1 
       C                : “                      u                 ”. Anh (   )                 
                      . 

  ợ    ồ                                       ơ                         C ú                        ợ  

                       ú                                                                C    ẹ  ẽ        

                                      ú                                ú       ẽ                 ứ         

                                           y  

Tuy nhiên, khô                             ợ       ơ     M        ỏ    ợ          ằ           ơ           

                                     ? N                     ợ                              ứ  é          ỏ 

                                                    T                    y                                 

                                                                         y                    Q          y    

                y                                                                                              

              N                                         ợ                      ổ                             

        y               ẫ        y         

V             y                                       ứ                                                  

                 T                        ẫ             y              y                              ứ  

                   y  Vẫ           ơ                            ẽ                                            

              ơ                         ú                               T y                              

            y                           

 M                        ổ                 ) 

 í dụ minh họa 2 

       “        ,                                r               ổ           r                   
  ổ   ế        u  ầu                       u   .      r                        ế              , 
 r                                      uổ       r .                  r    ,       ế               
x           ru    ộ    ầu      ộ            ộ                       ế                   
  ơ                 â      ”. 
             u                 r                   x   ộ        r   . 
Anh (   )                                                                      . 

C                                  ằ                        ồ                 y                          ằ   

     y                 ợ      Y                    y        

T                 y                    ứ             ầy                     y                    y   

                                    ỏ    

 Y             y       ỏ          ú      

T                       ằ                                   

T                                               y        T        ằ                    y               

       ồ        S              y                                ? K                    õ                     

                  y    N                               y    ẽ   y                            ;               

                       ú    ẽ                           y                                        y      ẽ    

     y    

Chuyên gia             y      õ:                 ổ   3  ẽ               y              6   ổ               

                   ứ                                ứ                      é               ổ  20    y     

      y                     C                            ổ  y    ẽ                       y               y 

                     y    T    y                   y                                              y          

                                         y                  ồ        

 M                        ổ                 ) 

 í dụ minh họa 3 
                            (   )                    –  ộ            â                            
         r        x   ộ             . 

T                                       ợ                                  ợ                               

            

T                                                           y                      ẩ            ứ       

            ơ                 H y         ợ                                                           

                      ơ                             :                                                       ơ   
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                V   ợ                               ồ                                                        

                                                                                        

N                                                        ẩ               ầ                                 

                                     y   y   ú                                   ? S y           y           

                                                                                             y                

            B                                                       ễ                          ợ              

                                                      

 M                    

 

 

                               O           X  
 

L           ợ               ồ                   V    y                                ầ               y   

 ầ                                                           y   ẫ                           ơ                 õ 

         ẩ                                                 ầ                      

M               y                          : 

 Chính xác: K                                                      

 R  r ng: K                                               õ                     

 S u s c: Cầ                                   ợ                 ợ                                    

        ứ      y       

 Độc đáo: C                                ẻ                                                        

           

L                                       y                               ? 

   Đ c    đề   i (t i liệu),   c định r  nội  ung   u c u 
C                           ầy                                              ợ                  ợ               

  ợ                                        ợ   

   Đi s u su  ng m, n m v ng tr ng t m c   đề   i ho c t i liệu 
 S y   ẫ                               ơ                                                  y              

                            ỡ                                           ợ            ồ                     

       ợ                                          ợ                

Ví   : M                                                                        T              y   ú       

                                ợ                 :                              ồ               ú   ứ      

           é   ầ          y;                                         ;             ơ                        

                                        S                                    ẹ         ú   ơ                

              V                H     C   T                               A                                   

 C                     ầ                    T                         A                                    

          y                                                : V           y                y   ú                

          ẫ                                              C ú                             y                   

                                     ầ               

   C n ph i ch n đ ng g c độ lập luận 
N       ứ         ứ          y                                  ơ                         C ú         

                   ổ                                                  N                          ú          

                        y                                             ợ                           

Ví   : C                           : L  T ầ  H     A                                                    B  

Ô                                                   ầ   ồ        y                ứ                      

    K       25   ổ    ợ          ứ                          T                                ơ           

                               ỏ   V                                                                      ầ  

          ẩ             y                              ơ                                          õ       

L  T ầ  H     A      ỏ        y                    ễ               y                        ầ   ứ        

 ầ           ứ      y                         Ô          y                                                

                                             y           ứ    y     4 30                   

                                 y                    ầ                                     ồ           

  y               T           ầ                    2000                                          M   
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                                                                                 ẻ  ồ                       

            TNHH
(1)
 T      G      N   2006 C       T      G             ứ                             

                 V            

 T                          ú                     y                                  L  T ầ  H     A    

      ợ   C    ầ                         ầ           y                                               ú      

                                                               :         ầ                                

                              

    h i qu t luận đi m   ng ng n t  s c   n 
T                                                                                                     

                                     C         y                                 L                   ú        

     ẽ      é              õ                         ẽ  

Ví          Năm đồng tiền vàng                         y          : A               ỏ                  

   y     ơ                y                             A                  ợ  C        ú               

 ổ         A      ú         ú          ồ                               ồ                            ỏ          

 ồ                              y A           :                    ồ                   ồ                

              ẻ   ơ                                          ổ       B y                       ồ                 

 ồ          ợ                 ỏ                              ú   é       ồ     y                   ỏ    

                      ú    M    ầ       ồ                    y            ổ                  H     y    

                                   ỏ    ợ               y     y  T       ơ            ẽ                   

  ỏ          y     y  T                                 ẫ        ồ                         ơ               

            ú           ồ                                        ứ             é          N           

               A        y                      ỏ          y    S     y          A               ơ          

             y            ỏ   

                                           ú      ú       ợ                                             

                           ỏ                                        

 

 

                        O           X  
 

C                       y       ằ                                      ầ   ầy              ẽ               

  y                                        ứ                                                   ễ     y      ễ  

                          y          

L     ứ                                                                    ứ                      ứ        

           C                                                                  ồ              ầ            a 

           ứ     ứ     y                                                                     ợ             

                ứ        N     y               y                    

L     ứ                                        ứ :        ứ                    ứ          L     ứ             

 ồ                                       y               y                ợ            L     ứ            

 ồ                                                     ợ                                       y         

                                   y                                    ứ                                   

        Ố   Ư           A C         C  C   B   VĂN 

1. Chọn luận c  t  trong cuộc sống 
C                           y           ú            M                                                

                  y                                                         ú              y              

                                  ú                                                                     

                                                         ồ                            ứ                   

                   y                  T              ứ                                ứ      ứ            

                           

V                                 ầ                            ợ                                ứ       

           G         ồ                                                                                        

                                                     N    B                        ứ                       

               

                                                           
(1) TNHH: vi  t ta t cu a cu m tư                     . 
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2. Chọn luận c  t  việc đọc s ch, b o 
N                                                                                                         

   y                                                                                          ơ           

                                   ú     N                         ú                          y          

                               ứ                y  

V                      y    ãy cho con tr  một đ i cánh tự l p           P ú      ầ   ỏ      M    y 

               C  y                            y      ơ                    R    f                           

         y                              y                        ứ     y         

    C         C   Ê         Ủ   E       Ố    YÊ    C 

1.  uận c  ph i xoa  quanh luận đi m chính 
  y               y    ầ   ơ           T                  ứ   ợ        ầ         ứ                  

                                                                                                         

                                                         ứ     y                  ứ  

2.  uận c  c  tính đ c trưng 
K              ứ  ầ                        y                                           ợ              ứ 

    ứ     y                             ứ                              

3.  uận c  phong phú 
C              ứ                                       ;       ổ              ;                       ;      

 ứ                ứ                ợ                                                   ợ   ứ     y            

         

4.  uận c  c  ý ngh a thời đại 
C                        ứ      ẻ                       y   y     ầ                                    

                                                ứ     y                          ơ                       

5.  uận c  đ   đủ 
V              ứ                                                                                           

                       y                                   y        ợ                   L     ứ              

                               y                                        ẫ               N                     

                   ứ               ẽ                     y                                        ơ     D         

     ẽ                  y                    ợ              

T y                      ứ                                                          ẽ          ẽ             

         ẽ                      V y                 ẫ    ứ                        ? L     ứ                 

                                                    ứ            ồ                  ợ                         

                                                              ứ  

6.  h n bố luận c  ph  hợp 
T                                    ẽ   ú       ẽ           ứ              ỏ                   T y        

                    ú       ẽ  ầ                             ứ      ẽ                                           

      D      ầ                         ổ       ứ                              ợ       ú                    

      T           ú                                            ầ            ầ            ứ                  

                               ợ               ú           ầ                  ứ                         ầ  

            C                                               ầ                 ỏ                ứ     è   

          ầ                                           ầ    ú                 ứ       ầ    y                 

           y   ợ                     N           ầ                           y   ẫ                         

          ầ    y                    ứ                          y                                  

7.  ết cấu ch t ch  
V                  ứ             ú              ơ                            S    ồ                    

                          y     ứ     y                  ứ                                                 

             ẽ  

 

CÁC THAO TÁC L P LU    RO           NLXH 
 

D                                         ỏ                                                                

                                         ầ             ợ                                                        

  ẽ     y                       

C                     ợ                                    : 
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           C  
V y                      ? 

G                            ứ                                                         T                  

                                                                                                            ẹ   

                                                       T     ơ                                    ú       

                        ẩ    T                                                  ẽ                                

 ẫ    ứ                ỏ                                ú                       ứ                         

                      ầy                          ợ          

T                        y                                 ỏ : 

– V               ợ                        ? 

– Cầ                                 ? 

– T                              y? 

– V                ẫ                         ? 

K     ú                                                                           õ   ợ                    

  ẩ                 ầ    ợ               ằ                  ứ             ồ    ỡ        ồ             

 í dụ minh họa 

                   : “G                                                  ”. Anh (   )            
            ? V                                                 . 
 V               ợ                      vai trò c a cá nh n và t p th  được th  hiện trong một l i dạy 

c a  h t. 

                                ầ : 

1. G              r               P    
– N        : 

+  G                       ẽ  ễ   y  ơ        ồ       

+        ơ                                                               K         ơ                   

                 ơ    ẽ      ồ       

– N         :  

+ P          y   ú                :                         ồ                  ồ                          

 ứ                                        ung. 

2.  r       âu    : T                 y? 

– C                                  ;                                             ứ            ầ   

– B                                    ẻ         ú   ỡ                ;   y                              

                     ợ      ứ        ầ   

– C                                           :           y                                                

                 

 T     ơ                                 y                                                      :  V       

                                               

           C  
C ú                                           ỏ       ợ               y                                 

           é                                         ứ            ợ g. 

      ợ                                                                                        ợ           

                y    ầ               y                                                                        

                                      T                            y   ợ                                   

  ợ                            ứ                                                      ợ       P            

       ứ   ầy                ơ                              ợ              é             Y    ầ           

      ầ                               ú            ợ                          ợ      S                      

                                   ổ    ợ                          ứ   ầy                

 í dụ minh họa 
                   : “G                                                  ”. 

 G                                                    –                                            N   

  y    ú                y   ợ   ứ  P         y       ỏ                                                           

                                              B    ầ                                             ẫ      

       y                                 G            ỏ  é     ẽ                                 ẻ         

mình nó. Nh                                                                                             
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                                                   3                    ầ    y   ồ                           

         ẽ                                   ợ      ồ                                    N               y 

                ằ                           ẽ                                                            

                             Q y                                             ẽ      y  Q                      

      y             ợ                                                                                        L   

     ứ  P                         

M                                                                           ẽ                           

yên –                     y                                              y                   S       y    y 

 ẽ      ỡ                                      y           C                                            

      ồ                  ồ                                       ẽ      ồ                               ồ    N  

         ơ                                                                                      ầ         

                  B    ầ               ằ                                             ầ                  ầ    y 

     ồ                ồ              N            ứ         ú              ợ                              

     C                                    ợ        ợ         ơ                           C               

m                  ứ                       ợ               C                                        ầy     ầ  

                                                         ồ    –   ứ                                  

  ợ             y        ợ            õ           Tiếng ru     T  H  : 

Một ng i sao chẳng sáng đêm 

Một th n lúa chín chẳng nên mùa vàng 

Một ngư i đ u phải nh n gian 

 ống chăng một đốm lửa tàn mà th i  

Núi cao bởi có đ t bồi 

Núi chê đ t th p núi ngồi ở đ u  

Mu n dòng s ng đ  bi n s u 

 i n chê s ng nh  bi n đ u nước còn  

C                                 y      ơ    ẫ                     ẹ   y  ẽ    y                      

                                                    S                                                    

 ồ                                      ẽ                                      ứ              ợ                 

 ơ                 ứ                                        y      ơ       ẻ                           ứ  

            ồ                                         y  T              y  ú                       ứ  P        

nên ông bà ta có câu: 

Một c y làm chẳng nên non 

 a c y chụm lại nên hòn núi cao. 

 N                 y      ứ  P      C          ứ              ẽ             ợ                   ồ    

            ẽ       ợ    

X             ồ                                           ợ                                              

     ẽ                         T                                               ồ                               

                                                 :  S                                     Một khúc ca  u n  

T  H     

     C          
T          ứ          ợ                        ứ        ẫ    ứ                         ỏ         ẽ        

                ỏ                                 y                                                        

  ợ             

     ứ                                ầ                             ầ    ứ         C ứ                 

 õ                                                   ứ                                   ứ                 

T y      y    ầ           ầ                                               ợ                   ẫ    ứ       

                                               ỏ       ầ    ứ         Dẫ    ứ           ầ                  

                ẫ    ứ                                                      ợ                                

                                  Dẫ    ứ           ầ         ẽ                    ổ                             

                                         

    ẫ    ứ          ẽ     ứ     y                            ú                                         ẽ 

                                                                         ầ                            ợ        

       C    ẫ    ứ                         ẫ    ứ                                                           

 ứ                                                              

 í dụ minh họa 
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       “ uổ   rẻ            u                ộ            ầ           u                   ”. 
             ỏ   ợ           ầ          ẫ    ứ        ứ                         : 

– T                              

– H                   

– C                   ổ    ẻ                            ầ                                 

 D      y               ứ       : 

T              y             ầ    y                                                                         

  ứ       H   ầ                                                           –            ẫ                      

                       y                                                                                     

                            y                y             T                       20 3 – 2017),           

                                ầ   T                     ơ                VMIS             20 3    9  00 

                                    ơ     ơ       25                y  V                                     

                                                                                                         

           ơ                                                                                      ơ        

                                                             V    y                                         

           N         ầ                                           ẻ           ứ          ẻ           y     

                                          ẻ               ợ  ẩ                                         

       C                                                                            ầ                    y  

S   ồ                                                         ợ            ằ               y               

 ứ                  ằ                     

 N                           ẫ    ứ                                       ễ          y        ứ      

                                                       ẫ    ứ               ơ                  

 V  B         
K                     ợ                                                    ợ  ;            ú   –           – 

          –       ợ  –                ứ        ợ            ứ           ợ      ơ                   ú    

  y                           ổ    ợ                                         ẫ    ứ          ằ           

                 V                                                                              ;        

                 ú         õ       

Bằ                                                                                   ợ                 n: 

 ồ       y        ồ    ;  ồ                                    ;                   –                    

 ơ                          ơ   C           ầ            ơ                                                     

                                                     

T                                                   ầ                                                        

Bằ             ứ                           ầ                                    ú         ằ                 ẽ 

    ẫ    ứ                 y                   

            y                                                                                            

  ễ                                               y                     N           ầ                    

                ứ          ú                                                               B                

        ầ                                              ầ                           ẫ                     

 í dụ minh họa 

Đề   i                        ỏ             nói: “            ,                                 
                             , e sông” (    ễ  B  H  ). 

L              ú                                  ổ                                          : 

Kh ng có việc gì khó 

 hỉ sợ lòng kh ng bền 

 ào núi và l p bi n 

Quyết chí  t làm nên. 

 Hồ C   M     

Và         N  yễ  B  H  :   ư ng đi khó, kh ng khó vì ngăn s ng cách núi mà khó vì lòng ngư i ngại 

núi, e sông   

N         y                                   ú                   ẽ                        ú               

              C                     ồ         ứ               ẻ   ổ                                             

               ứ                           y               ú                y                       ầy 

N  yễ  B  H        ợ            ơ                                       C ú                              
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  ú             ợ                                          C ú        ợ                 ơ     ợ         ơ 

                                          ơ   ơ   ẹ                       V    y    y            ứ      

                                      ú                   ồ    

                                    ằ                             ẻ                           

V          
H              ơ                               ỏ       ợ                ứ              ơ                

  ợ         

C           :           ợ                                                                 õ              

                     

 í dụ minh họa 
 A            H   Q                                                 ồ     ỏ                             

  ẽ                 ơ   T y                                                                     K     ơ      

                                               ơ         ợ               ơ                                

                C                   y            A                      ỏ              T     T        ơ    

                                    y  ổ                          T     T     T                                

                                y       A                          ơ                                         

     ơ         V         ú    ỡ                                                 

 T      hữ ta, bài  ản l nh  iệt Nam  H   T    

V   B C B  
B    ỏ               ổ                      ỏ          ợ              

C         ỏ:  

– N                                           ỏ                     ú  ;            ầ              ồ       ỏ 

                            ầ   

– Ý   ỏ       ằ                                     

– N                                        ằ                                        ỏ   ợ                

                  ồ                     ợ                             ợ                            

– M                 ỏ   ợ                             ợ                                ơ        ầy         

      ầ                                             ổ         y                      ợ       ầy             ng 

       ỏ  

– M                          ỏ                  ợ                             ơ                        

                      

 í dụ minh họa 
 N      ồ         ú                             ỏ        ẹ  ẻ                 ằ                      èo 

     L          ứ   y           ơ            H                                                      è  

         A  N    ơ       ứ                          A  N        N            N  yễ  D     è    y 

giàu? 

V            A  N                           ẩ      T     Q                                          

            ẩ    ơ     ? 

P      y               è                     y                         ? 

  A  N                 ơ                   ứ           y         y: 

                   y          ẽ   ễ       õ           ễ             y                      

 N  yễ  A  N     Tiếng m  đ  – nguồn giải phóng các d n tộc bị áp bức.  

Theo SGK Ngữ văn 11  T        NXB G        V    N    20 8        90  

V             C     
N                                                                 ợ                                         

  y           y    ầ                                                                                      

       K                  ơ                                   y                                       y   

                       

V                                                          ứ                              ợ             

                           ằ                                 ú                                          K     

                                                                                                               

      ằ                                                                       D                        ợ      

                                             ứ                                                                   
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V                                                       ẽ                                     ợ            

          ầy              ơ                y             ơ        ẫ                         

 

CÁCH VI T PH N K T BÀI TRO             X  
 

K                         ầ                                               P ầ                       ổ   

 ợ                                        ầ                                                               

                                                       ầ                                       

     ợ                                                ầy              ầ                                   

             y   ợ       ợ                  

T y                                                                                    y: 

1.  ết bài b ng c ch t m lược 
L                                                      ổ    ợ                         T         C        

      y  ễ       ơ              ợ                 ơ   

V   ụ          
            C -    B  -            : “ uộ           ộ    u       u    ,                        

  â                ộ          x u x       ộ            u       .             r                ”. 
Anh (   )                                    ?  

 C                   y               ú                                                           y     

      ẩ    y    ẹ   T       ằ          y   ú        C           C -    Bé -  ơ                               

            y            L                                                                                ẩ  

          ợ              ầ    ồ    ỡ     ? N                           y                                

                  é  

           –                                   : “        r         u    ơ             ầ  
         ”.                      a anh (ch ) v              . 

G ồ      y                        ứ                                                                      

                  N    ợ   ỏ  ầ   ầ                  ẹ    ỏ  é   ỏ       ồ         y   ồ                     

                    ú   ơ                   y      ơ    K           ỏ                          y  y  ẽ     

                                   V                 y      ơ          ơ   G        y      ơ                 

 ầ                   ợ                           ầ   ồ   –           ứ                  ú   

 C                 : “                                          ộ  xu                      
              ộ       ơ”.                                        

Ư    ơ             y   ỏ                             N                         y     ỏ                   

                  ơ                                  N                         ú         y         ú      

     ợ                                ơ          V         y                            ẫ                    

  ồ               y     ợ                  H y                     ơ                     y   ỏ         

                    B    ẽ    y                   ú               y          ơ  y                      

  uâ   u        .             u   . 
                                        â                          . Hãy c  bình tâm.       i 

th      m c a mình em nhé. Hãy t n d ng kho ng l           b     p cho chính mình và h c cách 
            u s  x y ra. Nếu em biế   u    , kho ng th i gian ch     i không bao gi             . 

Vì thế, dù cuộc s        r          ến m y, em nh           r      i mình nh ng kho ng l ng 
ch    i.  

 (       ếu   ế   r            u    ,           ,   B H          , 2018, trang 53) 
                  ,                          , anh (   )            “                         ” 

                                                .  
T                                                        y          ầ         ợ                  y    

                       ợ                                   ơ    ồ   ứ                      ợ             

                         é  N          ợ                          y                       :  T              

               ẽ  ứ                     y   ú    y   

2.  ết bài b ng c ch b nh luận mở rộng và n ng cao 
L                     ơ                                   ằ                                                   
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V   ụ          
          ả          : 
“M  ơ ,         u       r    â                         r  .   ế                        r         

                ? 
M  ơ ,            r             r       ,   ế         r      ế  r       r    ẫ      ? 
M  ơ ,                                    ,                                .                     

                 ,      u                       ”  
          ,   ả B    A    

        ả      ,                            (   )                                       ỏ        
        .  

C                              ễ                                                                        

                                    C ú          ầy                        y                           

       ứ   ẵ          B                                                            ỏ    ú                 

     C                            y C                y           y          y                           

                   

                    . 
 H                                                               H                              ẽ        

                ẩ                           H                                                              

     T                 ơ    y                    ễ            ú        y                                     

           ú             ồ                                             ồ   S - é              X y-       

       ợ         ú   

                        :  
       H      V  C   V    

    ộ        r              .  ếu       r                                                    
x u   . 
Mộ                   x           r   .           ộ                x                     r   

       .               r                r                   . 
                 ,  ế                                                                 , tay 

         u r          . M u             r ,                  r . 
                          ế   u … 
…                                     xu   ,  ơ  ộ              ầu        .                  , 

                         r                    . 
S u        ế  r   ,                   r , r       ộ    ế   r             xu   . 
                          ,                              r     . 
             ẻ      u                 u         .        r                                 . 
                 (   )                               . 
N     y         y      Ngư i thợ săn và con vượn          ú         y   ợ        ẫ                    

                                                             Q     y                                          

     ẹ                                                       y  Q    ú            ẹ                        

        : 

Ng n ngữ trần gian là túi rách, 

 ựng sao đầy hai chữ: M  yêu  

 T       Mùa trăng hiếu hạnh  N  yễ  T     H     

 Lưu ý: C                                  N                                                      ằ  

                                             ợ                      ằ                                  

  ợ              

K         y                   ồ                            ứ                                    

 

                           RO       NLXH 
 

M                                    ầ                         ẻ   õ     ; l     ứ                  ;      

  ứ    ợ                                         ẩ              ợ                                         ẽ  

1.  ời v n ph i chọn lọc chu n x c 
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V                    àn về nỗi c  đơn                     :  C               y     ơ     y             

                                    ơ                       ổ             ễ      ằ        N  ợ                

ồ       y                 ơ                    ễ         ơ                           C   ơ                       

                                                     N    B               Ý                       ơ                 

                                     y         ầ                                  ổ       ầ                  

            K           ơ                       ẽ                     ằ                       ợ               

 ơ                         ằ                                                                             

         

                  ơ             ổ                                ầ                           ầ          

                          N                     ơ           ơ         ẹ                  H                  

 ú      ơ                                  ơ        C y                                    ơ              

          ú                              

2. Ngôn ngữ ph i giàu h nh tượng 
V                               Thiên phú và cần cù:  T       ú                    ú  T  ợ               

                                    ồ                G             ẩ        ơ           ẫ                 

                         ỡ                                ợ   A                           ú        ứ      

 ẫ        ợ                  ầ           ẽ        y                ợ               ứ       ẻ          ợ       

                                                K               ẽ                                ợ         

         y               ầ                 

     y                      ú               ú  T  ợ                                      ồ        

        G             ẩ        ơ     ứ          õ  ằ           ú                           ầ        ẽ       

               ầ      

L y                                        ằ      y           ợ                                        

                   ễ                                                            é               

3.  g n ngữ ph i c  khí thế 
V                       Nên làm chim ưng hay làm con ốc                 ằ  :  T                        

                       ầ                   ợ                 ;  ầ                   ợ        è          ;  ầ  

       è              ợ                        ;  ầ                                              y     

              

 N     y                           ơ                     ứ                           ơ     ỏ  õ     ầy 

    ầ                  ứ        ầ      

4.  g n ngữ mang tính l gic ch t ch  
V                            á tính th t sự                  :  C                            ? C              

        ợ                               ẹ                ầ          ? K      C                            ứ 

                               ơ                                    K                                    ẻ     

          ẹ                                                           B            ẹ       ? T           

                  C        y  ẻ        ầ                                           ẩy  C                       

                          ợ       ẹ            

 K        õ                                                ợ                                                 

                            õ     . 

 

                             O K             X  
 

1.  h n tích đề chính x c 
Cầ                                                               ồ     y    ầ   N                        

       ầ                 õ             : M             ợ             ;                                            

                       V                     ơ   ẹ                        ợ            ơ   ẹ                    

      N                                ầ                 õ                  y                                    

  ợ           y                                  ợ         N                        y                    

                        y                 ợ                            

2. Đ t đề tốt 
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     ợ                                                                         y                  D        

 ằ            ầ                                            y      ẽ                              ợ        ầ  

               

Y    ầ   ơ                                                                                  ợ             

 ứ                                                                                

                             y    ầ            ợ                                           y    ầ       

                                   ợ                             T     ơ    y    ầ         ợ              

                 L             y                  ợ                               ẫ             ẽ         

          

3.  ở đ u ấn tượng 
P ầ                            ầ         ú                         ẹ   N                              

                                     ẫ           M                                      ợ                 

                                               ổ                            ầ                          ú  

 ổ                    N                                                                    õ            ơ     

                                   M   ầ           ầ                                                        

   :                             ẫ                             ẫ                   y                 y       

         ẫ          

4.  iết tốt c u đ u và c u cuối của ph n th n bài 
K                                                                            õ              ứ           

       ẽ                 ứ                     y                                     ầ            M           

                ứ          ứ           y                          ầ                               V    y      

                    ầ                    ợ               y             

M               y                        :      ầ                                                         

    ợ          ;   ầ           y      y                   ỏ                          ứ                ợ  

                                   ợ                                                ;                ợ      

             y               ằ                                   T                  ầ                      

                                                                                  y                            

N                               ứ                                  ứ              C                         ầ  

     ầ                                  y                   ơ                   ợ            ẽ               y 

               

5. Chọn những luận c  đi n h nh sống động và ch n thực 
L           ợ               ồ                                         ỏ                                 

                ồ                              ứ                                        M                  

 ẹ   ẽ                 ồ             ơ                                               ợ     ợ             

     C          y                                                                     ỏ                 ợ  

                        ầ                      ứ                             

L     ứ                              y                               ầy                                

                L     ứ  ầ                            ợ                         y    ầ          S            ứ 

  ợ             ầ                                           C                                              ứ 

                        ú                               T                   ứ        ợ                   

                    ú       ú                   N  ợ                                                ổ     

                                                                      ợ                                    ợ  

          ầy                      T                   ẫ          ợ                                ợ      

                      y                     ú     ú                                                         

       ễ                                              ứ     y      c. 

6.  ết bài ha  và độc đ o 
K                      y                                                  ồ                                

                                                    C                  :  V                          ầ       

                ợ                   C       ồ       ầ                                                           

 ễ        K         y           ứ                          ứ             ầy                             

             ú                          N                   ẩ           L  T            ằ                 

       C    ẻ   ẹ                                                ứ             

T                                                       ơ    ầ          D                             

                               ầ            V    y        y      ú                                          

                         V                                                      ợ           ú                
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 ổ        ợ                       ồ                   ợ    ợ                                                     

        ợ                            ú            C            ợ   ẽ              ;                ứ  

                     ợ              ợ             ổ     

7.   nh tượng lời v n th ng suốt kho ng đạt  
N                       ẩ                                                N                              

        ẩ                      ợ              C                                                 y          

                y                    y                  y       ơ               ứ                              

              ầy                                              ợ       

M                                                ầ                     ứ                        ợ        

      Cầ                 õ                                                        N                      

         ơ               ứ                       y                                               ợ          

                                  

T   ứ                                     ú                       ứ                                ẫ       

         N     y  ẽ                       ẻ                  ;   ú                                          

                                         ầ            S                            ứ                 y 

                                             ầ       ầ            ẽ    y                                ợ  

                y                     ẩ        ầ   

8.  iết chữ sạch đ p và rõ ràng 
M                ầ             y                           õ                         ẽ            ứ     

       V     ? 

T ứ                                 y          é            y    ầ                                  

T ứ                                                          ứ                                ợ            

                        C           y             ẽ            ẻ                                                

                                   ợ                            ;              é   ú        õ     ;   ứ            

              ợ ;                                                  

 

 

 

Phần     Ba 
 

 

 

P ầ   ẫ    ứ                  ầ        ằ                              H y                             

                                y   é  

A.   Ữ   DẪ   RO    ƯỚC      Ế   Ớ  
                 
 N    V j        ễ       ổ                            y                           ợ                             

                             2    ổ                   ễ     y    ổ              y        ứ        ơ            

                     A    ổ               ơ         C                          

 L  T     T úy                   y                               ơ                                    

           ẫ        ẽ               C               ỹ Ước mơ c a Thúy      ú   ỡ                       

khác  T y T úy                        y        ẹ           ẫ                             Ngày hội  oa 

hướng dương                 ơ     T úy   ẫ    ợ   ổ   ứ        ú                                          

               ẻ  

 K    Ay              N    B                                 y                                     ẽ 

                 y       ẹ   y      ơ                  C        :  C                     ồ             

                               ẹ                                                                         

M                           ồ                C            Một lít nước m t         ầy                       

      y                    ẽ                                             Ay   ẫ                    y       

                                  C                         ú   ằ           :  C   ơ    

 H                           N  yễ  C    H   :      ơ                20 K                             

                              2003  C    H        ứ                                                      

               T             C    H         ú                 y           N    A       ỏ                

D N CH NG TIÊU BI U 

C   B   VĂ   

NGH  LU N XÃ H I 
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 ơ                   ơ         ơ        ơ          N   2006        ợ  T      ơ         ầ              

             ơ         ẻ                        ợ       H                             B                   

 N  yễ       C              ơ    y         Ô              ú                      C              

                        ơ                                                   ợ                            

  ơ                     ơ        ầy             ầy                                          Ý          

                

 S       W       H w                         A                                y                 H w     

           ầ              L   G                  ầ                                S             ẫ        

                                 y                Ô                                                    ợ      

              ổ    ợ                      y              õ             H w             G       L         

  ứ                G       T                    C          T                       y                   

           ú       I     N w       P    D      Ô                                       ẻ: M         y     

                                                      H                         ỏ           L         ẽ   ú  

           y                         C          ẽ                                            B              

     y               y      y      y      ằ                                       ỏ   ầ    y  

 Helen Keller (27/6/1880 –   6  968                                                      M   B           

         ầ                                                     T y                      hông ánh sáng, không 

               K       ẫ                      ầy        ầ                      y              T     T         

  ứ I      ứ II          ơ  70                                             B                         H   

         M   B          K       ú    : L                     ẫ                 B                   ợ          

                                  

2      ũ    ả  
 M      Y    f       ợ                              y                                     Sw     ơ  

T                                   B            y           ổ   ứ            M       ẫ        ẽ           

      y                          ơ                M                        ẻ   ổ                 N     H   

      B                         ễ                    ợ  : B                                                        

               ú                                                    ẫ                       y         ú       

     y         ẻ       y                   y                         

 N  yễ  V   N    HS      2T7         THPT    L ơ      N    A    K                     L      y 

                                                                                          ứ         S   

        ứ    ợ                          N      y  ẫ                   ầ                                

     ứ        ú       ỏ   ợ          N             y               ẻ             ứ   ồ   ầ                     

3              
 A       L        Tổ         M         ỏ                                                      ơ    mong 

             K         ồ         y   ú  L                                                             M   

 ằ             ợ                                                               

 T y                         T ầ  K     D                  N  y   – M               ợ      V     ầ  

  ứ     T ầ  H                ỏ                       y                            y               V    ồ  

   N    H     ơ   T ầ  K     D            y   ợ         ứ   N                        ạn Kiếp t ng bí 

truyền thư, t   T ầ  K     D                  ợ                       T             

 D    y L  H   T   :     ầ            y                             y                   ỏ        ợ  

                          é                                è   B                                     y   

              ẹ                                è                                            

4                       
 T  y                      ẻ           L              N                                 ổ   ễ         

               M        ú   A       L                   : C ú                                     y      ú   

                                                            

 P    T   K   P ú        é N              ứ        y                                   V    N       

                       ơ                          ẫ         ầ   K                 K   P ú           ứ     

                              y           ẻ                y                          K   P ú     : S      

  ứ                  ỏ                Vẫ                 ẹ                                    ẫ   é            

         y                  y      ợ           

 J    W              M                                                              B    ứ  H           

     B   V         ầ                   K                  ồ       ợ         é   é                          

             y                                 y                                                          y    
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S    46                   M                           y                                                     

                                                    H                         

 A f    N                                                ổ                                                  

  ợ                                                   ơ                           D                 ú      

      N                                                     N                                             

                                       ầ            

5             –                  
 Theo  ách Tr ng                           T     Q        M      Tổ   ứ  G        W    R       

          000             T     Q         ổ        M            20 6  

   Ấ                      y    é                                                 ứ             ầ     y 

là                                                              ằ                

 C               L  D    Ý  23   ổ           M  H  N          Nẵ            ợ              ơ    3    

 ồ                  Ý       : N      ợ                                       ứ            N       ợ        

                            y                              ơ   

 A       L              ợ                ứ                            T               ầy              

                 : X     ầy   y   y                ằ        ồ                ợ           ứ               

      ỏ                 ơ                               ợ        è      

 G      W                    ổ                   ẫy   y                   y          T  y         ứ  

      W                         ợ             ỏ                            ỡ                 : C         

                                             C             y  ằ               ỏ           ứ                  

                       W                      Tổ          ầ                     Hợ             H   K   

 C   V   A    292 – 1370) –                                       ẫ               T ầ    ổ        

  ơ                ầ        ợ   R                        T ầ  D  T      ầ         XIV              y  ồ   

       ầ                               é    y        ầ                               ợ              Ô   

                          y                 Ô                                        ẫ                       

                          ễ     

6              
 V   L      N    C     T                                  T   N    C     T                    N    

C     T     :  N                     y                          ứ                        S       L           

          N    C     T               

 Q   T                  N                          K            T               T   T  y Q   T       

        ơ           T                                Q   T                                         

                                                         ơ          T    ợ   T                     Tầ  

             T          T          Q   T                        ơ                             ơ          

       y                 T    ồ                  N    

7. Lòng nhân ái 
 C  y       ằ   L  H   T                      é            y           è                          

                         ú                             ỏ   ầ                é                               

                  T           ẫ                                                                             

bé   ỏ                                        ồ                                        é            ầ    

 Mẹ T     :        ơ        ơ                            è               ẻ  ồ                       

              T    S   B       M             f C     y                  Ấ                               B  

               ứ                                     ơ                       y                                T  

                                           y   ợ       y      ơ                         tu. 

 N            ẹ                          ứ       ồ              ẻ SOS N    A                      

           ứ    ẻ                                  ơ   y        ứ        ẻ     H        ẻ: N            

                              ú        ẹ                                      ẹ                           

      ẻ   ỏ                                              é  

 L      ẻ    SOS Q y N ơ           3     ẹ  P ầ                                                     

        ổ     30     40   ứ    ỏ                  ồ                 y             ầ                            

 0  ứ    ẻ  ồ      H                                      ẻ     ẩ                        ẻ                     

              ổ                T               ẹ                                                               

                                                                                baoBinhDinh.com). 

8                     
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 N                  E                                         ổ       : T                                

                                                         y                                    ổ       ? 

9                 
 N  yễ  T       V      9   ổ         Cầ  T ơ    V V  ơ       C         ợ                          

                         SEA G     28                     ợ      HCV         ỡ             ơ          

                           N      T               ợ     y           V                ầ    ợ              ẻ  

C         ợ                                                                                               

    V          y                            úy Q            y            ẻ   ổ                   ợng Quân 

             V    N       ổ   8      ợ       H       ơ   L                  D                  ú   2 

  ổ                       ẹ                 y         ơ                                                  

    V                  ỏ                        B                          ỡ        ơ                

            é   é        ứ                                                                             

                                  

 S     J     CEO     A                                  ẽ                 y       Hơ           

  y                                 S     J            A                                 é                

      ỏ  A           ẫ             y                                                          ẻ  N          

ngôn     S     J   :                   ẽ  é            ầ                               S     J      C ú   

             ơ                                  ứ   ú                             y        B        y         

          ú       C                           ồ                       ứ? V    ú            ợ              

           y                    V    y                           N             

          S     B y                     ầ       A                                        S       ợ  

             ẹ       47   ổ   C                     y                                              ợ    ẩ  

      ẽ                                  y       y                                           ễ      ẻ        

          T                                     ẫ                                         ú  I Dreamed 

a dream                   ầ                                                   

 N              ổ        A    P                 ỡ                                           y   ú  

          T           ú   ơ                    y    ầ                           y     ẫ                 ễ     

 ái chết c a con thiên nga  V         ễ       ổ         ễ                                   H                  

  y                 è         ỏ                                     ễ                          A    

P        V                                                ằ  : S                                           

                                                        

 S                             è              O                    è    ổ         ú                    

                               è                             V ợ                      ơ                    A -

 é -                                C                                ầ                é       C          

                                   ú                  N            y    ổ                   ồ            

                                ẻ   ơ             ú                       ơ  ẹ    N                y        

                                      

 Bé -thô-ven (17 – 12 – 1770 – 26 – 3 –  827                    ổ             ứ   Hồ    ỏ               

                                 T y   y    ợ                         ẫ                                      

 ổ                  Ô             ợ                                                                     ổ      

                       B           ợ                                                                       

                                                     

 E         M    y           980                                 ẹ                          AIDS  N   

    5   ổ    ẹ                                  y                 ú                            K         

                ẹ                ợ               H             ẫ          ơ                           C    

                             ầ    ợ                                                                H        

S     y                                        

 C            M            983  J       C                 ầ                                         y   y  

T   ú          J       C                             y  T y                   y      y            ổ         

  y             ợ                      T                                       õ T   w      y              

    J            õ   y       ằ                 : 25      ú   

 Niu- ơ                                                       A    S                           ứ    ẻ y       

                              ơ                     è  D                                  ơ                  

                       C                                           ằ                          

 0          ,                 ụ                             
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 N    ễ        ổ        A    P      :      ầ         ễ                        ầ  A    P         ổ       

                              y           ằ                               ứ             y  ồ            

                           y  K       y         ú                                               ú           

 ợ   ơ                                     y                          ễ   

 T               P                                è   ú     P           ú           5  ồ              y   

                                Ô                                             ỏ :      y                  

P           ?   C     ầy                 ổ              ổ             P                          ợ      ổ  

              N                 ơ                                             ơ         

 Gầ                                                  H     Cầ   T                            M  

                       ỏ                            ồ                                           ồ       

H     Cầ                                                                                   M   

                  
 Hồ  W     C       2002   ổ   ứ      H   Q       N    B    R                                      

N                 T                                              ú                                N        

              ỏ  ồ                     ứ                                                              N     

             T y    y      ổ          y                N               ỏ           ồ             y         

 ứ                          Ý   ứ                      N                           

 2                     
 T                     ầ      20 2            N     ẫ             ứ                             ứ   

                     ợ                         y                                    ú   ỡ  ồ         Tinh 

  ầ                             ứ                                                    ú        N     ứ     y 

               ợ                         

 K     y   y MH370     M   y                  V    N      y      ứ                         ứ    ợ: 

V    N                   y   y         AN26        y   y   ầ       CASA C-2 2         y      ơ          

         y                                       y   y      ầ   ẵ                           T       V    

N    ồ                                      T                                                         ồ   

                 y             ơ                    ơ              ẹ              V    N    

 3                    
 Book Box ( hiếc hộp sách                                             ẻ V    N    ổ   ứ               

          ẽ   ợ         ơ                                                  ễ                             

                                                                   H                                   

                           y        ầ            ẻ                ồ    

 Ô   P    T   C      G  V              Hồ C   M                                           ồ   

  ễ       L                                  y           ầ             ầ        ổ                        

                     ỏ  N                               ổ   ứ         y                             y   

             ơ                ẻ                  

    P          ơ   ợ               T             T     Q                  :               y         

    ú           ầ    S                                                ầ            ồ                   

         ú                                                   ẩ          

 M. Go-rơ-ki –                                  N       y                         X               

                       T ổ    ẻ  ơ      M  Go-rơ-                 ồ         ứ                              

            ợ   

 4                     ỏ  
 D  w                       ổ                     ẫ                          ồ         ứ   C           

   y                                   ổ      ẫ                               :  B                         

             

 C  H     T ú  K              B    T    876    y   T                Q     N    C                   

  ỏ           ầ                               H ơ          H    C                             ú               

                            y                                              ứ   T                    y    C   

                       P     V                P      y         800                                        

  ổ             ổ      ằ      y  C           ơ                        ầ                      ứ Q            

                                   

 G       N   B   C                                     ợ   ổ    L                    ợ    y    ơ   

F                   ỏ                    y           ứ         ồ            ổ                            Ô   

     ằ  :          ú                                      ứ                 ứ    ỏ                 
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 C  H             B   G      74   ổ   ẫ                       M  H  N    C                             

                    ú                                  y    ợ                                     ú        

                  è                  y    ợ   ợ                         

 5       ở                
 R    C                       P         ơ           M  K     ổ             4400         y           

                      ẽ                   ồ             

 N  yễ  T ầ  H     V                               ứ                   ơ    H H   S   –           

C y T   T ứ                                                                                        ẻ     

             V          ỏ                  ẻ       ứ           è  C  y  ỏ    ơ   V                    y 

               ồ                                                        y           

 C     T    T  y L     ổ               ơ         Mang  m nhạc đến bệnh viện                        ổ  

                                                          y                                            

 6                                               
 T          6700   y                                  H  N                             y             

       ơ                 y   T                                                          

 T             ẩ       y            Sơ                                                       ơ    y    

   y  ơ      y                   V    N                                    Sơ           y      y           

                  Sơ                                                       y  

 D                          ứ                                                          M     H  N   

 ẫ       ẩ                   y    ẫ                        9        ơ  600K   ơ                S     

                                        y    y                                

 N                                       y                                                  ợ  ẩ     

                       S                         ẫ                                    y           ơ    

                       

 7  C           
 A   T ầ  P     H          B    T                 y                     ơ     y     5000  ồ      

  ú   ỡ                                      V                                    ỏ                   

                         T          y                       ợ                 Tuoitre). 

 M                                               S   G                                   ễ                

hè. H               ơ                                               S   G                         

 T              y                     y                                         y                 C   

                                                    N                                          ẻ         

        y                          ồ    K                                                             è  

                   ứ                                         ợ                 ú   ỡ                   ynh. Do 

  ợ     ẩ                                            y              ợ                             ẻ          

  ễ              ẫ                                  y                                 ẵ                       

                           ồ                y                                   y      

18.  òng yêu nước 

 B   T ổ    ẻ        20                            G        y T      S                             

             y      ứ       y                     ơ      y           ơ                                ơ  

  y      y                  ầ                                 

 K      800                2        THPT L  Q        TP  B    H   –  ồ   N                     

          ồ V    N        ầy          ầ      T      S  – Hoàng S          ổ   ễ                    ễ     

        y  2 – 5 – 20 4  T                                y                             y                      

         Q                 H                       ầy            L  Q         ằ                         

          T     Q                             é                V    N    H             ú                

                                  y                  ơ         y                                

 .   Ữ   DẪ  C Ứ     Ệ   ƯỢ    Ổ  C       Đ   
   C                      ễ                  
 C                    ợ                ầ        4 – 20 6   H  T                     H   L   Q     

B          H  T      ồ                          N    L   H   N       L  T  y         y  8     9 – 4 – 

20 6  Q     T      H                               y  R         Q     T     ổ          ợ                    

          ợ                      

 M                                 N   T            y  
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 C           y    y                  H  T      ứ                                  y               ễ  

                        T     y 2 – 3 – 20 7   ơ  50            ơ     ẩ                             

  y   K  A      Cẩ  X y                 ầ  90                                             y           

           ơ                                         ầy    ẹ                  y   K  A                

           

 M           ứ      N         T            2008                  V    N                       69 

      USD                                                      é   Ô    ễ                               ứ  

thu hú                           

2         ẩ   ẩ  
 T                                                                               ơ    ợ   ẩ         

Auramine O –                                                  ẩ   

 T        V       P ú  C        H                 H  N  :  T      ẩ   ẩ         ồ                    y 

      N     y                 ẩ   ẩ                                 ợ                                    

                                                                  

3  V                      
 H           V    N             8000  ễ                        y           20  ễ       ễ             

      N              ợ    ễ                                                  ễ        ú                  ứ   

             y 20          ồ                   ú                      ơ                                   

P         

 N                    y             ú          ẻ                                                    ứ  

  ẻ         ỏ                           ơ           Tổ            ễ          T  y                          

                   è                 ơ                              y       ợ   ồ                        

T                         ơ                                                                                    

              ơ     ẩy                                   ầ         O         y                      ẫ     

  ẻ                                é                   ;       ồ                          y       V        

  ẫ                                              ú          Tổ                  V                     é  

  y                                                ú          Tổ  M                         T     L    

      ằ                         ầy                           H    V ơ    

                   Y   T                                              ồ    M              ầ         y 

             ồ                          ồ    D                         ợ         y                          

                           y               ơ             ồ    ẫ                        

4  H                          C        
 N            ầ      20 6   BSCL     ứ                                                  ầ          

      : 

+ T                L     ợ        UN                                         BSCL         ứ       

             N            ú       ằ          ầ                                              ồ        

            ợ  

+ S                                           ầ         H           BSCL        ơ                  

            T    B   T             60  64                                     

 V          L    N    H      H   G      –              ồ                    ơ  3000              ợ  

        ú                         ồ    ằ         y  ơ   ứ                        500       

5  B        ả  
 T     y                   ơ                            y                             ẻ                       

                                 D                                                                       

  y         ồ         C      y           ơ                         y                                            

 ơ                                   ứ   

 M    ầ               Cồ V     H  N                                                   y               

                 ú   ỡ     y         y                   ứ           

6                      
 P ẫ                  T     Q                        H     S   C            T     Q             

   y                          ầ      H     S      V    N         y                             ẫ         

                                                                                 y   

 M                        y                 y     H     S                             ứ            

                    T     Q     ơ  é                                         y                          

     ồ                             T     Q                            V    N    
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7           ả  
 G                                                                          y             N      ứ    ẻ 

        y                                         T                y                                       

+ T                                  THPT T ầ  P ú     Nẵ                                F        

 ẫ                                         ồ         C                   y                              

                   ú         ằ                                                       ồ                 y   

                             y                                        

+ T           ứ               y    ợ                          ồ                     C  y                 

             N                  THPT    y   T  L     L         ợ  ầ    ồ         N                 y      

                   ầ              0                   ẫ         C                                   N      y 

           y            

8             
 G      ẻ        y        ồ     ầ    ợ     ứ        ơ                 y                                 

      y                                      y                                    f     ồ   K              ơ 

   T     Q     B     ơ                   :  ãy tiết kiệm thứ còn lại duy nh t                           

                                     ầ   ú                      ẻ    y   y                                

          ứ   õ      y                  ằ         B     ơ                                       f   K     

N  y             f   K              y           ơ            T                                          

  y                  

C.   Ữ   DẪ  C Ứ   ĐẶC  ẮC C   DÙ         Ế      

    HỮ   DA H   Ô  HAY VỀ HỌC  Ậ  
 K                           ú           ầ                   L             ú                      ợ      

                  V                                     ú                                         C        

        : N          ú                                                                          ơ    C   

                   ồ   ẽ                             ứ                                     ú            

                          ứ        ú       ẽ             N                 y             ẽ            y    

                                R  V     B     

 H                                 ợ                                      y    ợ                        

                            ơ           y        F         

 T                                                                                    B    G      

 N                                                                                       ợ                

                     ỏ         ợ    Cy      O      

 C                y                                 ơ                        y                         

               T    C     

 S            ơ                             ẹ                                                     ơ       

 ằ                                                     ầ         ổ                       ợ    E     

Churchill, L. E. Landon) 

 N                    ú                            ứ                                             B    G      

 T            ợ                              : B                                                         

     ú                      ú                                              ợ                   y         

                                   K  y         

 G                                                             y  ổ                N  M        

 N     y                            y      ổ                                                   N        

T     Q     

 N     H   K                           y                   y                                              

     ồ           T        V                                                                                

         ơ       E     G        

 M      y                                                    M                                        

 C              

 M                                     y                  y                           ợ                 

                      ẫ           ồ              ơ                                        V j ya Lakshmi 

Pandit) 

 M    ứ    ẻ   ợ    y          ẽ                       V  H y-gô) 
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 G                                                   ằ                        ợ    y                    

            O     W      

           ổ                          ổ                 K  y         

                 ằ     y   ẫ   H                 ơ    ợ               I        K     

 Cầ                                                                          L  T  -xtôi) 

 C                                    ầy      ú                     ứ            y         ứ                  

                                    ẫ            ơ                            ẫ    ầ            ứ           

      N                    ồ                       ứ                                       y               

                                              y                                   ẽ                       y 

trên cát mà thôi. (I. A. Gontcharov) 

 B            ẹ                         ẹ              N        N    

 B                           ầ         ợ             C  -Mác) 

 Q                     y                                                                                 

        Tổ       C         ứ     ú       ẽ        ợ             C             ứ        ú    ú           ợ     

            ứ                                                 y                                    C        

       ứ                                  y      ẽ    y         ứ                      ợ                   

                              ễ                 ợ                   ứ       H y                  ỏ     

                          ứ                                                                    

 

     HỮ   C U  Ó  HAY VỀ KHÓ KH    R    CUỘC  Ố   
 C                     ú                          ồ                                                     

       ồ            ổ                      ầ                  y  K                                         

      ầy     C                                                                 ơ                         

  ú               ợ                       N  ợ                         ú      é                               

                                     N                    ồ                  C           y        y    

                                                               ẩy   ú    ú            ẽ  ơ           

C                        y                                      ú                       ợ      

 B             y                              ổ        ơ  H y       ợ                              

                       L   B  w   

 T        ằ                       y                                                ẫ                   

  ú            ợ     ẩ                      ú                 y                                é    ú     y 

     L   B  w   

 H y   y                                          ẽ                     L   B  w   

 M                     B                                   y            ẫ       ợ        ợ            

           ẽ                                L   Brown) 

 N                                          ợ ;                        ú               ú                

       T                  y                                                ẹ                                

                                                                                                   ứ   L   

Brown) 

 T  y  ổ                         ầ                      L   B  w   

 V                                       ơ              A      C         

 K            y          è                                            E w    B  w  -Lytton) 

 S           y           ẫ                                                                              

   :                                                     ồ        ẽ         ồ  y          T      C   y    

 K                                                  ỏ                  ơ                A      E         

                                                                       ằ                               

                  A      E         

 N           ứ         y          ;                                 A      E         

 C ú                                                                 ơ                                   

       ổ     ứ                             ợ               V       V   G     

                                     ễ     . (Thomas Fuller) 

 K                      ẻ             ồ   ú         y                       T      F       

 T    y                            ú     y                                    ứ         V       V   

Gogh) 
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 H y        y                           è   ú  :   y             ơ          S     è   ú       ẻ         

               ú               ;          y                             ứ                                   

                             S      J        

 C                        ú      ơ          ợ                                                            

                        ứ          ú     ợ    ỏ        S      J        

 K     ú                                             y      ằ     y  ồ                ẽ           

   ợ            ơ                            P     M         

 S          ú   y                         ẽ              ú    ầ                                           

  ợ       T                       ú   ẽ         y         ợ   ằ                                          ng 

               H     K       

 V                        ợ        y                            ỏ                                       

                            y  C                                              y                ợ      

                                               y          ứ                  ợ              T             

  ợ                                                                ơ                      ễ                

         ỏ                                  y                                                   ú           

               ợ            ẹ                ợ                    S                           y             

                          ằ                   ứ                                                  

 

I     HỮ   C U  Ó  HAY VỀ  Ò       
 L                                                                   C                   ợ               

                  y                                              ễ                                        

C      ơ            y                                   ẽ                             y       ợ   G           

          ằ                              ú       C                        y                                  

                         é  

S                              ầ                   ú                 T                        ằ         

      y               ằ                                                  T      P      

                   ẽ  é            ầ                                S     J     

 T    y                                                    K  y         

 N                 ứ                              ứ  ễ            K  y         

 V ợ                                       ỏ                                                                

              ầ                                                  ơ                                   ợ       

 ơ        S      L      

 T    ẽ       ứ            ẽ             T                                                           K  y   

danh) 

 K                                                                                                    

          K  y         

 L                           ẩy      ẽ      ầ                                   K  y         

 S                                          ễ           y              ầ                                 ầ  

              J E B  S           

 T                                    ễ                           T                 ơ                       

             K  y         

 T ứ                              y              N              ằ               ợ                  ẽ    

                          y   K  y         

 L                            y                                                ợ                      

 K  y         

 T                            ẽ  ầ                               S       K  w    

 T    y    ẽ                   ẫ                              ẫ                                  ẫ  y   

   ơ               ổ     ơ     K  y         

 B                                                                       ồ                                 

(Frank Crane) 

 L             ầ           ú                S       K  w    

 T           ồ                       T     ồ          y                             ợ        F         

Nietzsche) 

 K                           y    ẽ   y                        ú       ẫ                    B        ú   

                                  P     C       
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 K                                                                                          n nàn, mà 

                         K  y         

 N                            ơ                                      ỡ                      ẫ   ứ      

   y                              ỡ                      ầy            L  y G     

 B    ẽ                   y                           ? T                                    ? C ú      

                                                                            ầ                     V      ẽ 

                ú                 y  S                   ầ                                               

               y                 y          ỏ ? H y                ú       y       N         y          

                 ẽ        ợ                          C                                   ơ                

thân       K    y       ẽ                                                        ơ   

 V   HỮ   C U  Ó  HAY VỀ  UỔ   RẺ 

 T ổ    ẻ                  ứ    ỏ              ứ                  L                  ầ         ẫ        

                                                ầ   y  Q                          ẻ                          

              N                    ổ    ẻ                     y       ú                   G         ổ    ẻ    

     é       ơ   H y        ú                           y      ổ    ẻ                                     

                     

 T ổ    ẻ             ứ                            K  y         

 N                   ơ                       y                   ;                                      

                         ằ    ồ                                             K  y         

 N        ằ                        y       ợ                     y       ổ    ẻ  K                    ổ    ẻ 

                       K  y         

 T ổ    ẻ      ổ                                                   K  y         

 T ổ    ẻ            ú                     ú             ồ            é   ẽ                          ầ      

 K  y         

 Ô   T ổ    ẻ    ổ    ẻ  C   ẽ                                                                ứ              

                  ứ   K  y         

 T                   ẻ   ổ                                                           ẽ            ẻ       

  ơ   ẹ        T                         ợ           ẹ   ẽ  ơ                   ổ       ổ    ẻ   K  y         

 T ổ    ẻ             ổ                  y                                                   ợ             

          K  y         

 N                                                ổ    ẻ  B           ỏ                                     

                                  ẽ       ỏ     y   K  y         

 N     ổ    ẻ                             ỡ        ứ  ẽ         ứ   ú    K  y         

 N     y                        y      ổ                                                        N        

T     Q     

 C                        ồ   ơ        y                     ẻ   ổ    M    Tw     

 N             ẻ   ổ                    ằ      y      ứ                              H   y D     

Thoreau) 

 N                 ẻ   ổ                                 ỷ                ợ                            

                           ầ                  ú         M      L       

 C                  ổ    ẻ:                                                                               

                              y    K             ợ         y            ồ    y       ẽ                  

  ổ        S      L      

 G              ẻ             ẽ                                                               ẽ  ẩ       

 ơ                                ẫ               ẻ    W       J      

 N                        ổ    ẻ          ứ                                 ẽ                            

                ?  V       V   G     

 T                   ơ                  ổ    ẻ                                                         

(Albert Einstein) 

                               ổ    ẻ  N              ứ                                R     W     

Emerson) 
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 K             ẻ                                                                 T                               

     ằ                  ẩ                W    D       

 Q                   y      ổ    ẻ                            ợ   ằ     ổ    ẻ                          

                                        y         K         ẻ              ẽ      ỏ                        ẽ 

                     B     ổ    ẻ            ầ                 ổ                                             

   y       ợ   M                                      ổ    ẻ    y                     ẽ                    

sau này. 

V   HỮ   C U  Ó  HAY VỀ  ÁCH 

 C                                   y          ầ               ẽ                                         

     V                 ợ                             ầ                                    M      y          

 ầ   ỏ          ú                        ẫ                             y             ú        ợ              

                                         ú                 ợ                  ứ   ổ      D                  

                         ầ                  ú       H y                     y                  õ  ơ          

này. 

 S          ồ                                             ứ                                         H   y 

David Thoreau) 

 M                       y   y                 ơ             T                                       ầ  

                             ẫ                 ầ   ằ                            ú   ằ               H   y 

David Thoreau) 

 L                                                                                        M    Tw     

 N               y   ú                          C ú        y                                           

          y                                                                 V ltaire) 

 M               y                                      y                 ẫ               K  y         

 B         ằ                              y                                           y              

       y                 K  y         

 Sá     y                            ợ          ;                               ứ               L      

May Alcott) 

            y                       y                   y                                           R    

Descartes) 

 C                                                   ợ             ỏ                               V  

Huy-gô) 

 T                                                 :   ợ       ồ                                          

(Thomas Carlyle) 

 C ú       ẽ                                   ú                               ầy                          

  ú       T                                         T      C   y    

                    ợ       –                        ú  ;                   y                            

                                            ợ    A       F       

 T        ồ             ẫ              ợ                                                            y 

                ầ             J    A      

 N                          y  ứ                                                                 ồ       

        ầy                                     ú     A      H    y  

 M                       y                 ổ    ẻ   ồ                                           ú    ổ       

                       ẹ        ợ           ỡ                                                 R         

Davies) 

 S    ợ         ứ               ầ                            ằ    ồ   ẽ      ú        ợ                   

                        Rồ                  ú          ẩ                           ẽ                       

              ồ          D     D        

 C ú                               ú                            ổ  ợ                                    

            ú                           ú                 ợ     ?  I     V    no) 

 C                                                                   ú              T                      

                                                       ỡ        ồ       V                          ổ       

                  ầ                      ầ    R         D       
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 V                        N                                   ẽ                 B      O      

 V                    ú         y         ứ    ẻ       ứ  ứ    ẻ                         y               

       ẫ                      y  ổ                                           ẹ   ơ    B      O      

 

 Sẽ                    ằ                                                            ứ          ứ          ầ  

            M                         ẽ                                                                      

                                   ẽ                                                                         

                       y  V                  y                                 y                    ẽ    

ch                                       y  ổ                    H y       ẻ                 y                

                         ợ                                  é  

 
  


